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CHUYÊN ĐỀ 1
CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, HỌC TẬP, CÔNG TÁC TRONG NGÀY, 
TRONG TUẦN
1. PHÂN PHỐI THỜI GIAN
1.1. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần
Trong điều kiện bình thường, khi đóng quân trong doanh trại, thời gian làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi trong tuần, trong ngày được phân chia như sau: 

1.1.1. Mỗi tuần làm việc 5 ngày và nghỉ 2 ngày vào thứ 7 và chủ nhật; nếu nghỉ vào ngày khác trong tuần phải do tư lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn và tương đương trở lên quy định thống nhất cho đơn vị thuộc quyền. 

a. Ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định của Nhà nước; 

b. Quân nhân làm việc vào ngày nghỉ thì được nghỉ bù. Thời gian và quyền hạn cho quân nhân nghỉ bù do người chỉ huy cấp đại đội và tương đương trở lên quyết định;
c. Ngày nghỉ được tổ chức vui chơi giải trí, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường, nhưng phải dành một thời gian nhất định để quân nhân có điều kiện giải quyết việc riêng;

d. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, còn lại là thời gian ngủ, nghỉ sinh hoạt và phải được phân chia cụ thể theo thời gian biểu thị trong ngày. 

1.1.2. Trong điều kiện đặc biệt, thời gian làm việc và nghỉ sẽ có quy định riêng.  

1.2. Sử dụng các buổi tối trong tuần
1.2.1. Tất cả các buổi tối trong tuần, (trừ các buổi tối trước và trong ngày nghỉ) phải tổ chức học tập hoặc sinh hoạt. Thời gian học tập, sinh hoạt mỗi buổi tối không quá 2 giờ. 

1.2.2. Những đêm trước ngày nghỉ có thể ngủ muộn hơn, nhưng không quá 23 giờ và sáng hôm sau thức dậy không quá 7 giờ.

1.3. Thời gian làm việc theo từng mùa
1.3.1. Thời gian làm việc theo 2 mùa như sau:

a. Mùa nóng từ ngày 01 tháng 4 đến 31 tháng 10;

b. Mùa lạnh từ ngày 01 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau;

1.3.2. Thời gian biểu làm việc hằng ngày theo từng mùa do tư lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn và tương đương trở lên quy định.

2. LÀM VIỆC VÀ SINH HOẠT TRONG NGÀY

2.1. Treo Quốc kỳ

 Các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, khi đóng quân cùng trong một doanh trại phải tổ chức treo Quốc kỳ hằng ngày ở một vị trí trang trọng nhất. Các đại đội, tiểu đoàn và tương đương khi đóng quân độc lập thì tổ chức treo Quốc kỳ trên sân chào cờ, duyệt đội ngũ của đơn vị. Thời gian treo Quốc kỳ lúc 06 giờ, thời gian hạ Quốc kỳ lúc 18h hằng ngày. 

2.2. Thức dậy

2.2.1. Trực chỉ huy và trực ban phải thức dậy trước 10 phút để trực tiếp ra hiệu lệnh báo thức và đi kiểm tra đôn đốc mọi quân nhân trong đơn vị dậy đúng giờ.

2.2.2. Khi có hiệu lệnh báo thức mọi quân nhân phải dậy ngay, rời khỏi phòng ngủ để ra sân tập thể dục hoặc chuẩn bị sẵn sàng công tác. 

2.3. Thể dục sáng
2.3.1. Đúng giờ, mọi quân nhân trong đơn vị phải tập thể dục sáng, trừ người làm nhiệm vụ, đau ốm được chỉ huy trực tiếp cho phép. 

a. Thời gian tập thể dục 20 phút;

b. Trang phục do người chỉ huy đơn vị quy định thống nhất, theo thời tiết và điều kiện cụ thể.

2.3.2. Nội dung tập thể dục theo hương dẫn của ngành thể dục, thể thao quân đội. Trung đội hoặc đại đội và tương đương là đơn vị tổ chức tập thể dục.

2.3.3. Tập thể dục có súng phải khám súng trước và sau khi tập

2.4. Kiểm tra sáng

2.4.1. Kiểm tra sáng được tiến hành hằng ngày (trừ ngày nghỉ và ngày chào cờ). Tổ chức kiểm tra ở tiểu đội, trung đội và tương đương. Kiểm tra ở cấp nào do cán bộ chr huy cấp đó điều hành. Khi kiểm tra 10 phút.

2.4.2. Thời gian kiểm tra 10 phút

2.5. Học tập

2.5.1. Học tập trong hội trường:

a.  Người phụ trách hoặc trực ban lớp học phải kiểm tra quân số, trang phục, chỉ huy bộ đội vào vị trí, hô “Nghiêm” và báo cáo giáo viên;

Nếu đơn vị có mang theo vũ khí phải tổ chức khám súng trước và quy định nơi giá (đặt) súng;

b. Quân nhân ngồi trong hội trường phải đúng vị trí quy định, tập trung tư tưởng theo dõi nội dung học tập;

Khi ra hoặc vào lớp phải đứng nghiêm báo cáo xin phép giáo viên. Được phép mới ra hoặc vào lớp; 

c. Sau mỗi tiết hoặc giờ học tập được nghỉ 5 đến 10 phút. Hết giờ nghỉ nhanh chóng vào lớp, tiếp tục nghe giảng. Giáo viên phải chấp hành đúng thời gian. Nếu giảng quá giờ quy định, phải báo cho người phụ trách lớp học và người học biết;

d. Hết giờ học, người phụ trách hoặc trực ban lớp hô “Đứng dậy” và hô “Nghiêm”, báo cáo giáo viên cho xuống lớp, sau đó chỉ huy bộ đội ra về

2.5.2. Học tập ngoài thao trường

a. Đi và về phải thành đội ngũ. Thời gian đi và về không tính vào thời gian học tập. Nếu một lân đi (về) trên một giờ được tính một nửa vào thời gian học tập;

b. Trước khi học tập, người phụ trách hoặc người trực ban lớp học phải tập hợp bộ đội, kiểm tra quân số, trang phục, vũ khí, học cụ, khám súng, sau đó báo cáo với giáo viên;

d. Phải chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, tập luyện nơi gần địch phải có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Súng, đạn, trang bị chưa dùng trong luyện tập phải có người canh gác. Hết giờ luyện tập người phụ trách hoặc trực ban lớp phải tập hợp bộ đội, khám súng, kiểm tra quân số, vũ khí, học cụ và các trang bị khác, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo giáo viên cho bộ đội nghỉ, sau đó chỉ huy bộ đội về doanh trại hoặc nghỉ tại thao trường.

2..5.3. Trường hợp có cấp trên của giáo viên ở đó thì giáo viên phải báo cáo cấp trên trước khi lên, xuống lớp.

2.6. Ăn uống 
2.6.1. Người chỉ huy đơn vị có tổ chức bếp ăn phải quản lý nhà ăn, nhà bếp; đảm bảo tiêu chuẩn định lượng; ăn sạch, ăn nóng và ăn đúng giờ quy định.

a. Hằng ngày chỉ đạo trực ban, tổ kinh tế, quân y kiểm tra số người ăn; số lượng, chất lượng lương thực, thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn được hưởng; vệ sinh nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ;

b. Thực hiện kinh tế công khai trong ngày, tháng; giải quyết mọi thắc mắc, đề nghị về ăn uống của quân nhân. 

2.6.2. Cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhà ăn phải nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ, có kế hoạch tổ chức tiết phẩm, cải tiến kĩ thuật nấu ăn; giữ vệ sinh, chăm lo bữa ăn, bảo đảm sức khỏe bộ đội.

a. Bảo quản lương thực, thực phẩm, chất đốt; cân đong, đo, đến chính xác; có sổ ghi chép xuất, nhập đầy đủ, tránh hao hụp tránh lãng phí tham ô. Hàng ngày, tuần, tháng cùng với hội đồng kinh tế của đơn vị, tiến hành kiểm kho, báo cáo kinh tế công khai trước các quân nhân;

b. Khi làm việc phải mặc quần áo công tác. Người đang mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh ngoài da không trực tiếp nấu ăn và chia cơm, thức ăn;

c. Đối với người ốm tại trại, nếu không đến được nhà ăn, trực nhật và quân y phải mang cơm về cho người ốm. Những xuất chưa ăn, nhân viên nhà ăn phải đậy lại cẩn thận.

2.6.3. Cấm sử dụng thức ăn nấu chưa chín, ôi thiu; thịt súc vật bị bệnh, đồ hộp hỏng; các loại lương thực, thực phẩm của địch bỏ lại chưa được quân y kiểm tra. 

a. Cấm để chất độc, vật bẩn, hôi hám vào khu thực phẩm, nhà bếp, nhà ăn. Nếu dùng thuốc diệt muỗi, chuột, mối phải có biện pháp quản lý chặt chẽ;

b. Nước ăn, uống phải trong, sạch. Nước uống, nước nhúng bát đũa phải đun sôi;

c. Mỗi bữa ăn phải để lại một phần suất ăn làm lưu nghiệm do quân y quản lý. Sau 24 giờ không có việc gì xảy ra mới bỏ đi.

2.6.4. Khi đến nhà ăn: 

a. Phải đúng giờ, đi ăn trước hay sau giờ quy định phải được chỉ huy hoặc trực ban đơn vị đồng ý và báo trước cho nhà bếp;

b. Hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên chưa phải là sĩ quan đến nhà ăn phải tập hợp đi thành đội ngũ;

c. Trước khi ăn phải nhúng bát đũa qua nước sôi. Ăn xong xếp gọn bát, đĩa trên mặt bàn, xếp ghế vào gầm bàn trước khi rời khỏi nhà ăn. 

2.7. Bảo quan vũ khí, khí tài, trang bị

2.7.1. Khi quân nhân được giao vũ khí, trang bị kỹ thuật phải chấp hành nghiêm chế độ bảo quản hằng ngày, hằng tuần.

a. Hằng ngày vũ khí bộ binh bảo quản 15 phút; vũ khí, trang bị kỹ thuật khác, khí tài phức tạp bảo quản 30 phút; thời gian bảo quản vào giờ thứ 8;

b. Hằng ngày: Vũ khí bộ binh bảo quản 40 phút; vũ khí, trang bị kỹ thuật khác, khí tài phức tạp bảo quản từ 3 đến 5 giờ; thời gian bảo quản vào ngày làm việc cuối tuần;

c. Sau khi bắn đạn thật, phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. 

2.7.2. Lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật hàng ngày, hàng tuần do chỉ huy trực tiếp tổ chức tiến hành có sự hướng dẫn của nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Vị trí lau chùi vũ khí, trang bị kĩ thuật phải sạch sẽ. Có đủ bàn, bạt, dụng cụ và các điều kiện để tháo, lắp, bảo quản. Trước khi lau chùi phải khám súng. 

2.7.3. Tuân thủ đúng quy tắc, quy trình tháo lắp, mức độ tháo, lau chùi hằng ngày, hàng tuần theo quy định đối với từng loại vũ khí, khí tài. Khi lau xong phải khám súng, kiểm tra.

Người chỉ huy phải phân công quân nhan lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật của những người vắng mặt.

2.8. Thể thao, tăng gia sản xuất

2.8.1. Hằng ngày sau giờ lau vũ khí, trang bị, các đơn vị phải tổ chức tập thể thao và tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Thời gian từ 40 đến 45 phút. Người chỉ huy cấp đại đội, trung đội và tương đương căn cứ ào tình hình cụ thể để phân chia lực lượng cho hợp lý và bố trí luân phiên trong tuần để đảm bảo moi quân nhân đều được tập thể thao và tăng gia sản xuất.

2.8.2. Tổ chức tập thể thao buổi chiều căn cứ vào tình hình sân bãi và dụng cụ hiện có để sắp xếp bảo đảm mọi quân nhân đều được tập luyện. Nội dung theo hướng dẫn của ngành thể thao quân đội.

Người chỉ huy phải trực tiếp tổ chức, hướng dẫn luyện tập. Các môn tập luyện dễ xảy ra tai nạn phải tổ chức bảo đảm an toàn.

2.8.3. Tổ chức gia tăng sản xuất đểcải thiện đời sống phải chặt chẽ, có kế hoạch thống nhất trong tùng đơn vị. Người chỉ huy phải căn cứ vào tình hình cụ thể của nơi đóng quân để xác định kế hoach, chỉ tiêu tăng gia sản xuất cho đơn vị được phù hợp. Quân nhân được phân công tăng gia sản xuất phải tích cực, tự giác thực hiện, không được làm việc khác trong giờ tăng gia sản xuất. 

2.9. Đọc báo, nghe tin
2.9.1. Hằng ngày trước giờ học tập sinh hoạt tối 15 phút quân nhân đều được đọc báo, nghe tin. Việc đọc báo, nghe tin tập trung chỉ tổ chức trong các ngày sinh hoạt tối, còn các ngày khác tự các nhân nghiên cứu.

2.9.2. Đọc báo, nghe tin tập trung tổ chức ở cấp trung đội hoặc đại đội và tương đương. Đến giờ quy định,mọi quân nhân phải có mặt ở vị trí quy định và giữ trật tự để nghe. 

a. Người được phân phụ trách đọc báo phải chuẩn bị trước để đọc lưu loát đẽ nghe;

b. Người phụ trách hệ thống truyền tin, trước giờ truyền tin phải kiểm tra máy móc đảm bảo nghe tốt.

2.10. Điểm danh, điểm quân số

2.10.1. Hằng ngày trước giờ ngủ, phải tiến hành điểm danh, điểm quân số, nhằm quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

a. Trung đội và tương đương 1 tuần điểm danh 2 lần: các đội khác điểm quân số;

b. Đại đội và tương đương 1 tuần điểm danh 1 lần;

c. Chỉ huy tiểu đoàn và tương đương mỗi tuần dự điểm danh của 1 đại đội. Thời gian điểm danh điểm quân số không quá 30 phút. Điểm danh, ddiemr quân số ở cấp nào do chỉ huy cấp đó tiến hành.

2.10.2. Đến giờ điểm danh, điểm quân số, mọi quân nhân có mặt tại đơn vị phải tập hợp thành đội ngũ, trang phục đúng quy định:

a. Chỉ huy đơn vị đọc danh sách các quân nhân  ở từng phân đội theo phân số quân đội quản lý (đọc cấp bậc, họ tên từng quân nhân). Quân nhân nghe đọc tên mình phải trả lời “Có” quân nhân vắng mặt, người  trực tiếp chỉ huy của công nhân đó trả lời “Vắng mặt” kèm theo lí do;

b. Điểm danh xong người chỉ huy nhận xét và phổ biến công tác ngày hôm sau;

c. Khi điểm quân số cũng tiến hành như điểm danh, nhưng không phải gọi tên. Người chỉ huy trực tiếp kiểm tra quân số thuốc quyền; sau đó báo cá theo hệ thống tổ chức lên người chỉ huy điểm quân số. 

Nhận báo cáo xong, người chỉ huy điểm quân số có thể kiểm tra lại toàn bộ hoặc một số phân đội.

2.11. Ngủ nghỉ
2.11.1. Trước giờ ngủ, trực ban, cán bộ chỉ huy trực tiếp các phân đội phải đôn đốc mọi người chuẩn bị chăn, chiếu, mắc màn để ngủ được đúng giờ. Đến giờ ngủ, kiểm tra việc sử dụng ánh sáng và quần áo, giày dép, trang bị để đúng nơi quy định.

2.11.2. Quân nhân khi lên giường ngủ phải để quần áo, giày dép đúng vị trí, thứ tự, gọn gàng; phải trật tự, yên tĩnh.

Những người có việc làm quá giờ đi ngủ phải báo cáo người chỉ huy hoặc trực ban và phải làm việc ở nơi quy định. Những  người làm nhiệm vụ về muộn phải nhẹ nhàng vào giường ngủ, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác.

3. LÀM VIỆC VÀ SINH HOẠT TRONG TUẦN

3.1. Chào cơ, duyệt đội ngũ

3.1.1. Cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương ở các đơn vị, các học viên, nhà trường đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn phải tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ vào sáng thứ 2 hàng tuần.

Cơ quan trung, lữ đoàn và các đơn vị trực thuộc của trung, lữ đoàn trong điều kiện đóng quân tập trung phỉa tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ chung vào sáng thứ 2 hàng tuần, do phó trung, lữ đoàn trưởng kiêm tham lam tham mưu trưởng hoặc phó trung, lữ đoàn trưởng quân sự chỉ huy. Nếu các đơn vị trực thuộc đóng quân xa cơ quan trung, lữ đoàn thì phải tổ chức chào cờ theo quy định. 

3.1.2. Cấp trung đoàn và tương đương, học viên, trường, cơ quan cấp sư đoàn; cơ quan quân sự, biên phòng tỉnh (thành) khi đóng quân trong doanh trại tập trung tổ chức chào cờ duyệt đội ngũ hàng tuần vào sáng thứ 2 hàng tháng. 

a. Cơ quan quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, Bộ đội Biên phòng và tương đương, khi đóng quân trong doanh trại tập trung tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ toàn cơ quan một lần vào sáng thứ 2 đầu tuần, tháng, đầu quý , do một thủ trưởng bộ tư lệnh chỉ huy, các tháng khác do từng cục tự tổ chức một lần vào sáng thứ 2 đầu tháng; 

b. Học viện, trường có quân số nhiều hơn đơn vị cấp trung đoàn trước khi tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ, người chỉ huy phải nắm quân số, quy định vị trí tập hợp của từng cơ quan, đơn vị và thứ tự duyệt đội ngũ trong diễu hành; khi chỉnh dốn hàng ngũ, người chỉ huy đứng tại vị trí chỉ huy (chính giữa phía trước đội hình) chỉ huy đơn vị, không phải về bên phải đội hình chỉnh đốn hàng ngũ. 

3.1.3. Cơ quan quân sự huyện (quận), đồn Biên phòng tổ chức chào cờ một lần vào sáng thứ 2 đầu tháng.

3.1.4. Trong tuần cấp trên tổ chức chào cờ thì cấp dưới không tổ chức chào cờ.

3.1.5. Các đơn vị đóng quần gâng địch do tư lệnh quân khu, quân đoàn và tương đương được quyền cho phép đơn vị thuộc quyền không tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ nếu xét thấy không đảm bảo an toàn, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. 

3.1.6. Tất cả quân nhân có mặt trong đơn vị phải tham gia chào cờ, trừ người làm nhiệm vụ hoặc đau ốm được người chỉ huy trực tiếp cho phép vắng mặt; quân nhân phải tham gia duyệt đội ngũ. 

a. Chào cờ, duyệt đội ngũ ở cấp nào, do người chỉ huy cấp đó chủ trì và điều hành;

b. Chào cờ cơ quan từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, do phó chỉ huy kiêm tham mưu trưởng hoặc phó chỉ huy quân sự chỉ huy;

c. Đội hình chào cờ, duyệt đội ngũ thực hiện theo quy định của Điều lệnh Đội ngũ. 

3.1.7. Thời gian chào cờ, duyệt đội ngũ được lấy vào giờ hành chính; cấp đại đội, tiểu đoàn và cơ quan có số quân tương đương không quá 30 phút; cấp trung đoàn, nhà trường và cơ quan có quân số tương đương không quá 40 phút.

Đến 18 giờ trong ngày, trực ban nội vụ hạ cờ xuống.

3.2. Thông báo chính trị

3.2.1. Đối với cấp tiểu đoàn, đại đội độc lập và tương đương, mỗi tuần quân nhân có 30 phút chính thức để nghe thông báo chính trị vào sáng thứ 2 ngay sau khi kết thúc chào cờ và nhận xét tuần, trước khi duyệt đội ngũ . 

3.2.2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng một tháng được nghe thông báo chính trị một lần hai giờ (không tính vào thời gian làm việc chính thức); do cấp trung đoàn và tương đương trở lên tổ chức.

3.2.3. Nội dung do cán bộ chính trị phụ trách.


3.3. Tổng vệ sinh doang trại
Mỗi tuần các đơn vị phải tổ chức và bố trí thời gian thống nhất để làm tổng vệ sinh doanh trại, đảm bảo môi trường sạch đẹp.

CHUYÊN ĐỀ 2
CÁC CHẾ ĐỘ NỀ NẾP CHÍNH QUY, BỐ TRÍ TRẬT TỰ NỘI VỤ
TRONG DOANH TRẠI

MỞ ĐẦU

Các chế độ nề nếp chính quy là một nội dung rất quan trọng, được quy định tại chương IV Điều lệnh quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam – xuất bản năm 2011, nhằm bảo đảm cho các đơn vị trong toàn quân nói chung và từng đơn vị nói riêng thực hiện thống nhất, có nề nếp, có kỷ luật, có tác phong chính quy, đồng thời bảo đảm cho mọi quân nhân luôn có tác phong khẩn trương, hoạt bát, có kỷ luật nghiêm minh. Phân đội là nơi trực tiếp quản lý, rèn luyện chiến sĩ, là nơi trực tiếp duy trì và thực hiện các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác. Do vậy, việc nắm vững nội dung quy định là vấn đề quan trọng đối với người chỉ huy.

Bài giảng được biên soạn dựa theo Sách Điều lệnh quản lý bộ đội ban hành, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2011.
1. CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH QUY

1.1. Thực hiện chế độ kiểm tra sáng các ngày trong tuần

- Kiểm tra sáng được tiến hành hằng ngày (trừ ngày nghỉ và ngày chào cờ).
- Tổ chức kiểm tra sáng ở Tiểu đội, Trung đội (a, b) và tương đương: kiểm tra ở cấp nào do cán bộ chỉ huy cấp đó trực tiếp điều hành; chỉ huy Đại đội và tương đương phân công giám sát, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền:
a) Sáng thứ 2:

- Kiểm tra nội vụ vệ sinh:Nội dung kiểm tra: Xếp đặt ba lô, treo quân phục, căng chỉnh nội vụ, chiếu, giày dép, dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, vệ sinh trong và ngoài phòng ở, phòng làm việc,...
- Kiểm tra lễ tiết tác phong quân nhân: Trước khi quân nhân tham gia chào cờ, cán bộ Tiểu đội, Trung đội tiến hành kiểm tra lễ tiết tác phong quân nhân.
+ Nội dung kiểm tra: Trang phục; râu tóc; móng tay.
b) Sáng thứ 3:

- Kiểm tra nội vụ vệ sinh:Nội dung kiểm tra: Xếp đặt ba lô, treo quân phục, căng chỉnh nội vụ, chiếu, giày dép, dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, vệ sinh trong và ngoài phòng ở, phòng làm việc,...

c) Sáng thứ 4:

- Kiểm tra nội vụ vệ sinh:Nội dung kiểm tra: Xếp đặt ba lô, treo quân phục, căng chỉnh nội vụ, chiếu, giày dép, dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, vệ sinh trong và ngoài phòng ở, phòng làm việc,...
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân: Nội dung kiểm tra: Chén, đũa, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt.
d) Sáng thứ 5:

- Kiểm tra nội vụ vệ sinh:Nội dung kiểm tra: Xếp đặt ba lô, treo quân phục, căng chỉnh nội vụ, chiếu, giày dép, dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, vệ sinh trong và ngoài phòng ở, phòng làm việc,...
đ) Sáng thứ 6:

- Kiểm tra nội vụ vệ sinh:Nội dung kiểm tra: Xếp đặt ba lô, treo quân phục, căng chỉnh nội vụ, chiếu, giày dép, dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, vệ sinh trong và ngoài phòng ở, phòng làm việc,...
- Kiểm tra - điểm nghiệm vũ khí trang bị:Nội dung kiểm tra - điểm nghiệm: Lau chùi bảo quản, biên chế số súng (kể cả đồng bộ kèm theo), trang cụ, trang bị khác.
e) Sáng thứ 7:

- Kiểm tra nội vụ vệ sinh:Nội dung kiểm tra: Xếp đặt ba lô, treo quân phục, căng chỉnh nội vụ, chiếu, giày dép, dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, vệ sinh trong và ngoài phòng ở, phòng làm việc,...
- Kiểm tra quân trang, vật chất, dụng cụ hậu cần: Nội dung điểm nghiệm quân trang cá nhân, dụng cụ doanh trại, dụng cụ quân nhu.
*Ghi chú

- Tổ chức kiểm tra sáng ở Tiểu đội, Trung đội và tương đương: kiểm tra ở cấp nào do cán bộ chỉ huy cấp đó trực tiếp điều hành; Chỉ huy Đại đội và tương đương phân công giám sát, kiểm tra đơn vị thuộc quyền.
- Ngoài những nội dung kiểm tra ở trên, hằng ngày vẫn tổ chức kiểm tra nội vụ vệ sinh, phương pháp kiểm tra chia từng tổ: tổ căn chỉnh nội vụ trong nhà, tổ chỉnh sửa khăn mặt, tổ chỉnh sửa dây phơi, tổ kiểm tra vệ sinh các khu vực, nhà vệ sinh...( thực hiện nội dung này trước khi tổ chức kiểm tra các nội dung ở trên).
1.2. Thời gian các buổi tối trong tuần

- Tối thứ 2: Đọc báo, xem thời sự, sinh hoạt quán triệt thực hiện nhiệm vụ tuần cấp đại đội (3 trung đội).
- Tối thứ 3: Đọc báo, xem thời sự, sinh hoạt quán triệt thực hiện nhiệm vụ tuần cấp trung đội (lớp).
- Tối thứ 4: Đọc báo, xem thời sự, sinh hoạt Đảng, Đoàn, văn hóa văn nghệ.
- Tối thứ 5: Đọc báo, xem thời sự, học tập.
- Tối thứ 6: Đọc báo, xem thời sự, xem chương trình chúng tôi là chiến sĩ
- Tối thứ 7: Nghỉ (Xem Video).
- Tối chủ nhật: Sinh hoạt bình rèn - điểm danh cấp Đại đội.
1.3. Điểm danh, điểm quân số trong tuần: Hằng ngày trước giờ đi ngủ phải tiến hành điểm danh, điểm quân số:

- Trung đội và tương đương 01 tuần điểm danh 02 lần, các tối khác điểm quân số, cụ thể:

+ Điểm danh: Tối thứ 3 và thứ 5.

+ Điểm quân số: Tối thứ 2, 4, 6 và thứ 7.
- Đại đội và tương đương 01 tuần điểm danh 01 lần vào tối chủ nhật.

1.4. Rèn luyện thể lực vào các buổi sáng trong tuần

- Thứ 2: Thể dục

- Thứ 3: chạy dài

- Thứ 4: Thể dục

- Thứ 5: chạy vũ trang

- Thứ 6:  Thể dục

1.5. Hiệu lệnh kẻng, còi (Theo quy định của Cấp sư đoàn và tương đương quy định thống nhất cho các đơn vị thuộc quyền).
- Báo động chiến đấu tại chỗ: 01 hồi còi dài, 02 tiếng liên tục
- Báo động phòng chống cháy nổ: 03 tiếng liên tục
- Báo động tập trung kiểm tra quân số: 01 hồi còi dài, 3 tiếng liên tục
- Báo động phòng tránh: 02 hồi còi dài, 03 tiếng liên tục
- Báo động di chuyển: 02 hồi còi dài, 03 tiếng liên tục
- Báo thức: 3 hồi dài
- Ăn cơm: 9 tiếng
- Giao ban: 6 tiếng
- Báo động chiến đấu phòng không: 2 tiếng liên tục
- Báo động hành quân, di chuyển: 2 hồi dài, 2 tiếng liên tục
- Ngủ: 2 hồi dài
- Học tập, công tác: 01 hồi dài, 3 tiếng
- Hết giờ làm việc: 01 hồi dài
2. BỐ TRÍ TRẬT TỰ NỘI VỤ TRONG DOANH TRẠI

2.1. Bố trí bên trong phòng ở của bộ đội (sinh viên)

- Trong phòng ở của bộ đội giường sắt (giường tầng đôi) được sắp đặt ngăn nắp, thẳng hàng.
- Tại vị trí cuối giường (nhìn từ dưới đuôi giường) có dán tem giường cho từng chiến sĩ (sinh viên); giày, dép được sắp đặt cụ thể như sau:
+ Vị trí đặt giày, dép: 

- Dép được xếp hai bên (ngoài cùng); chiến sĩ giường trên đặt ngoài cùng bên trái, chiến sĩ giường dưới đặt ngoài cùng bên phải (nhìn từ đuôi giường).

- Giày: Xếp ở bên trong bên cạnh dép, chiến sĩ giường trên đặt bên trái, chiến sĩ giường dưới đặt bên phải (nhìn từ đuôi giường).

- Khi ngủ: Giày đặt trên giá; dép đặt dưới gầm giường đồng chí nằm bên dưới; mũi dép quay vào trong (đồng chí nằm trên ở phía sau tính từ đuôi giường; đồng chí ở dưới ở phía trên).

* Chú ý: (không để các lọai giày, dép dân sự trên giá).
+ Tại giường nằm: nội vụ được xếp gọn, đặt ngay ngắn phía trên gối  (cách đầu giường 20 cm).

+ Giá ba lô phía trên đầu giường: Ba lô được xếp ngay ngắn đặt chính giữu giá (các túi cóc ba lô được buộc gọn gàng), yếm ba lô quay về hướng đuôi giường, hai quai ba lô nằm song song chính giữa thanh sắt của đầu giường, các dây ba lô không thòng xuống qua khỏi giá ba lô. Phía trên ba lô đặt mũ kê pi,phía dưới là mũ mềm, sao của mũ quay về phía cuối giường; bên ngoài đặt sách, vở (gáy sách, vở quay ra ngoài); bên trong giá (từ cuối đuôi giường nhìn lên)  đặt bình tông, thắt lưng (cuộn gọn gàng, đế bình tông sát thành đầu giường); 
+ Treo quần áo: Mỗi chiến sĩ chỉ được treo 01 bộ trên giá, cài cúc gọn gàng (chiến sĩ nằm trên treo phía sau, chiến sĩ nằm dưới treo phía trước).
+ Cuốc, xẻng được treo ngay ngắn dưới giường của chiến sĩ nằm dưới (chiến sĩ nằm trên treo ở phía dưới tính từ đuôi giường; chiến sĩ nằm dưới treo ở phía gần đầu giường); lưỡi cuốc, xẻng quay ra phía ngoài.
2.2. Bố trí bên ngoài phòng ở của bộ đội

- Phía trước phòng ở của bộ đội bố trí dây khăn mặt theo từng tiểu đội, khăn mặt được gắp đôitreo ngay ngắn trên dây khăn mặt, chính giữa dùng kẹp kẹp lại.

- Phía sau hè phòng ở của bộ đội có các giá phơi đồ đa năng theo đầu mối cấp tiểu đội, dùng để móc đồ dã ngoại (K17), bên trên có vị trí đặt mũ cứng, bên dưới có vị trí để giày đi học thao trường.
- Bên ngoài dãy nhà ở có dây phơi đồ cho từng đơn vị. Tại vị trí phơi có biển quy định nội dung phơi, quần áo phải lộn ra, hướng phơi của quần áo theo thống nhất của từng đơn vị, móc quần áo vào sau đó mới phơi.
3. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NỘI VỤ VỆ SINH (trước khi đi học sáng và chiều)

3.1. Cấp tổ chức kiểm tra: Cấp trung đội
3.2. Chủ trì kiểm tra: Trung đội trưởng
3.3. Thứ tự hành động của các bộ phận 

a) Trung đội trưởng

- Đứng ở cuối hàng giường (bên phải hoặc trái) hô khẩu lệnh: "trung đội vào vị trí kiểm tra tủ nội vụ"
- Khi thấy toàn trung đội đã vào vị trí kiểm tra nội vụ (đứng ở cuối giường, quay lên đầu giường), Trung đội trưởng chỉnh đốn hàng ngũ.
- Phổ biến ý định kiểm tra: sau đây trung đội tiến hành kiểm tra nội vụ vệ sinh, kiểm tra ba lô, quần áo, giày, dép, sách vở...;các tiểu đội được phân công tổ chức cho căng hàng chăn, hàng chiếu, vệ sinh trong nhà, phía ngoài, dây phơi, dây khăn mặt, nhà vệ sinh, nội vụ của từng cá nhân.
- Khi hết thời gian kiểm tra: Trung đội trưởng hô khẩu lệnh: “hết giờ kiểm tra nội vụ vệ sinh tất cả về vị trí cũ”. Sau đó cho các Tiểu đội trưởng (at) báo cáo kết quả kiểm tra, sau đó Trung đội trưởng (bt) trực tiếp đi kiểm tra lại lần cuối.
- Nhận xét và tổ chức thực hiện các chế độ khác.
b) Tiểu đội trưởng(at)

- Đôn đốc chiến sĩ trong tiểu đội vào vị trí kiểm tra nội vụ, phân công các tổ kiểm tra nội vụ vệ sinh theo ý định của bt (các nhiệm vụ mà a đảm nhiệm).
- Trực tiếp đi kiểm tra, chấn chỉnh ngay, sau đó báo cáo kết quả với bt.
c) Hành động của chiến sĩ 

- Thực hiện theo sự phân công của trung đội và tiểu đội trưởng, kiểm tra thật cụ thể ,tỉ mỉ không để sai sót.
CHUYÊN ĐỀ 3
HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CÁC QUÂN, BINH CHỦNG TRONG QUÂN ĐỘI
1. Vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ các quân chủng 

1.1. Quân chủng Hải quân
- Vị trí: Quân chủng Hải quân là lực lượng tác chiến chủ yếu trên chiến trường biển và đại dương. Làm nòng cốt trong việc tiêu diệt địch ở hải phận và thềm lục địa, bảo vệ các đảo lãnh thổ Việt Nam. 

- Tổ chức biên chế: Tổ chức biên chế thành các hạm tàu, hạm đội, tàu, xuồng, các trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn hải quân lãnh bộ. Có các trung đoàn vận tải, các đoàn tàu vận tải và một số đơn vị bảo đảm chiến đấu như: hậu cần, kĩ thuật, công binh, thông tin, …

- Nhiệm vụ: quân chủng hải quân có nhiệm vụ tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các quân chủng, binh chủng khác kh tiến công đối phương trên biển và trong căn cứ biển, cắt đứt giao thông trên biển của đối phương, bảo vệ giao thông trên biển của ta, yểm trợ bộ binh và các binh chủng cả Lục quân trên chiến trường lục địa, đổ bộ đường biển, vận chuyển tàu biển.

1.2. Quân chủng Phòng không – Không quân

- Vị trí: Có chức năng cơ bản là quản lý chặt chẽ vùng trời quốc gia, thông báo tình hình địch trên không cho các lực lượng vũ trang và nhân dân, đánh trả các cuộc tiến công đường không của đối phương, bảo vệ các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa. Làm nòng cốt cho các lực lượng khác trong việc tiêu diệt các loại máy bay địch. 

- Tổ chức biên chế: Lực lượng Bộ đội Phòng không được tổ chức biên chế thành các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn pháo cao xạ các loại cỡ nòng súng khác nhau. Có các tiểu đoàn, trung đoàn tên lửa ở các tầm bắn khác nhau. Ngoài ra còn có các đại đội, tiểu đoàn, phục vụ như: ra đa, vận tải,… 

Lực lượng bộ đội không quân được tổ chức biên chế ra các trung đoàn, sư đoàn của các loại máy bay tiêm kích, trực thăng v.v…

Các trung đoàn, sư đoàn máy bay vận tải làm nhiệm vụ đảm bảo chiến đấu.

- Nhiệm vụ: quân chủng Phòng quân – Không quân có nhiệm vụ bảo đảm cho toàn lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu cao trong đánh trả địch. Thực hiện vận chuyển đường không, đổ bộ đường không. Tham gia tác chiến Phòng không – Không quân trong những chiến dịch hiệp đồng quân chủng, đinh chủng. Độc lập thực hiện nhiệm vụ tác chiến theo yêu cầu của chiến dịch, chiến đấu. 

Nhiệm vụ cụ thể: lực lượng Bộ đội Phòng không kết hợp cùng với các lực lượng của quân chủng khác, có nhiệm vụ tiêu diệt các loại máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay trinh sát, quân nhảy dù, đổ bộ đường không,… của địch. Ngoài ra còn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở kinh tế, các mục tiêu quan trọng (cầu cống, kho tàng,… ), bảo vệ các sở chỉ huy cấp chiến dịch, các cơ quan lãnh đạo trong thời bình cũng như trong thời chiến, bảo vệ đội hình chiến đấu của bộ đội binh chủng hợp thành. 

Lực lượng Không quân tham gia cùng với các lực lượng của các quân chủng khác, tiêu diệt các loại máy bay địch ở các tầng cao mà pháo cao xạ không kiểm soát được. Tham gia hỏa lực chuẩn bị và chi viện cho các chiến dịch tiến công, chiến dịch phòng ngự,… Ngoài ra còn đảm nhận nhiệm vụ tập kích và các mục tiêu trọng yếu của địch như sân bay, bến cảng, kho tàng, các vị trị trận địa tập kết xuất phát tiến công của địch, bảo vệ vùng trời của ta,…

2. Vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của các binh chủng

2.1. Binh chủng Bộ binh 

- Vị trí: Binh chủng Bộ binh là lực lượng đột kích của Lục quân và là lực lượng chủ yếu của Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chiến đấu. 

- Tổ chức biên chế: Binh chủng Bộ binh được tổ chức biên chế từ cấp iểu đội đến quan đoàn.

Từ cấp tiểu đoàn xuống cấp đại đội, trung đội, tiểu đội, chỉ tổ chức hệ thống chỉ huy, không tổ chức cơ quan, cấp tiểu đoàn có trợ lý giúp việc như: trợ lý tác chiến, trợ lý hậu cần,… Từ cấp trung đoàn trở lên được tổ chức thành các cơ quan giúp việc.

Ví du: Ở cấp trung đoàn có các ban giúp việc như: bạn tham mưu, ban hậu cần,…

Ở cấp sư đoàn có các phòng giúp việc như: phòng tham mưu tác chiến, phòng chính trị, phòng hậu cần, phòng kĩ thuật,…

Ở cấp quân đoàn có các cục giúp việc như: Cục Chính trị, Cục Hậu cần,…

Biên chế của tiểu đội bộ binh gồm 9 người, trong đó có 1 tiểu đội trưởng và 8 chiên sĩ. Biên chế của trung đội Bộ binh gồm có 3 tiểu đội, trong đó có 1 trung đội trưởng, 3 tiểu đội trưởng và 24 chiến sĩ. Biên chế của đại đội bộ binh gồm 3 trung đội bộ binh, 2 tiểu đội hỏa lực (cối, đại liên) và cán bộ đại đội, trong đó có 1 đại đội trưởng, 2 phó đại đội trưởng (phó quân sự, phó về chính trị), cán bộ chỉ huy cấp trung và tiểu đội. 

Biên chế của tiểu đoàn bộ binh gồm 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội hỏa lực, trung đội thông tin, trung đội phục vụ. Biên chế của trung đoàn bộ binh gồm 3 tiểu đoàn bộ binh và các trung đội, đại đội trực thuộc (có thể được biên chế thành 4 tiểu đoàn bộ binh).

- Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của Binh chủng Bộ binh là trực tiếp tiêu diệt sinh lực của đối phương đánh chiếm hoặc giữ đất đai, có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các binh chủng, quân chủng và các lực lượng khác 

2.2. Binh chủng Pháo binh
-  Vị trí: Binh chủng Pháo binh là một binh chủng chiến đấu, hỏa lực chính của Lục quân, đồng thời là hỏa lực chính ở mặt đất của Quân đội nhân dân Việt Nam được trang bị các loại pháo, tên lửa, súng cối.

- Tổ chức biên chế: Binh chủng Pháo binh được tổ chức biên chế ở đơn vị cơ sở là khẩu đội. 

Ví dụ: Tổ chức biên chế của một khẩu đội pháo tổng số là 10 người, trong đó có 2 lái xe (1 chính, 1 phụ), 1 khẩu đội trưởng 7 pháo thủ được quy định từ số 1 đến số 7

Binh chủng Pháo binh biên chế cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, pháo cối, tên lửa, các lữ đoàn. Tùy thuộc vào tính chất nhiệm vụ, đối tượng địch,… Để tổ chức Pháo binh cấp chiến thuật, chiến dịch. 

- Nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ chung: Dùng hỏa lực chi viện cho bộ binh, xe tăng và các binh chủng hoàn thành nhiệm vụ (trtong các hình thức chiến đấu cấp chiến dich, chiến dịch khi hợp đồng quân, binh chủng). Dùng hỏa lực đánh các mục tiêu được phân công riêng cho pháo binh để thực hiện được ý định chiến đấu nào đó nằm trong kế hoạch chung của binh chủng hợp thành.

+ Nhiệm vụ cụ thể: Chế áp và tiêu diệt các trận địa pháo, cối, trận địa tên lửa của địch. Diệt xe tăng, xe cơ giới, các phương tiện đổ bộ đương biển đương không. Chế áp và sát thương sinh lực, hỏa lực dịch tập trung, chú trọng các hỏa điểm chống tăng và phá hủy có trọng điểm công trình phòng ngự của địch. Chi viện kịp thời liên tục, có hiệu quả cho bộ binh và xe tăng của ta trong chiến đấu phòng ngự, chiến đấu tiến công và phản công. Đánh phá vào hậu phương, các con đường giao thông tiếp tế, các căn cứ hậu cần các mục tiêu trong hậu phương của địch.

Ngoài các mục tiêu trên mặt đất, Binh chủng Pháo binh còn đảm nhận nhiệm vụ sử dụng các loại pháo, tên lửa và súng cối để chế áp, tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước.

2.3. Binh chủng Tăng - Thiết giáp

- Vị trí: Là một binh chủng chiến đấu, là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân và Hải quân đánh bộ, được trang bị xe tăng, xe thiết giáp là loại trang bị kỹ thuật hiện đại, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, khả năng tự vệ tốt.

- Tổ chức biên chế: Binh chủng Tăng - Thiết giáp được tổ chức biên chế ở đơn vị cơ sở là xe (Xe tăng hoặc xe thiết giáp).

Ví dụ: Tổ chức biên chế của một xe tăng gồm có 4 người, trong đó có 3 trưởng xe, 1 lái xe, 2 pháo thủ (pháo thủ số 1, pháo thủ số 2).

Ngoài ra Binh chủng Tăng - Thiết giáp còn có biên chế cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn tăng - thiết giáp.

Một số trung đội xe tăng có 3 xe, có 1 trung đội trưởng phụ trách chung quân số 12 người.

Một đại đội xe tăng có 3 trung đội, trong đó có 1 đại đội trưởng, 1 phó đại đội trưởng chính trị, 1 phó đại đội trưởng kỹ thuật. Quân số một đại độ từ 43 người, số xe: 10 xe,…

- Nhiệm vụ:

+  Nhiệm vụ chung: Bình chủng Tăng - Thiết giáp kết hợp cùng các binh chủng khác tạo thành sức mạnh tổng hợp kết thúc trận chiến đấu. 

+ Nhiệm vụ cụ thể: Sử dụng hỏa lực, sức cơ động cao, khả năng tự vệ tốt để nhanh chóng tiêu diệt quân địch. Đột phá và đánh chiếm địa hình, phần đất đai có giá trị chiến thuật, thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu bên trong (ví dụ: sở chỉ huy, trận địa cối, trận địa pháo, tên lửa của địch,…). Tham gia phối hợp với các lực lượng khác, tham gia phối hợp với các lực lượng ngắm bắn trực tiếp. Một xe tăng thực hiện theo nhiệm vụ của trung đội xe tăng (có thể thực hiện đồng thời các nhiệm vụ hoặc một nhiệm vụ. 

Ngoài ra các loại xe thiết giáp có nhiệm vụ chở bộ đội và chở các phương tiện, vũ khí hành quân, làm nhiệm vụ theo kế hoạch chiến đấu. 

2.4. Binh chủng Đặc công

- Vị trí: Là một binh chủng chiến đấu, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức trang bị và huấn luyện đặc biệt, trở thành lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Lục quân. Có 2 loại đặc công: đặc công và đặc công nước. 

- Tổ chức biên chế: Binh chủng Đặc công được tổ chức biên chế ở đơn vị cơ sở là mũi đặc công. Ở các cấp như đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn được tổ chức biên chế như Binh chủng Bộ binh. 

- Nhiệm vụ: Binh chủng Đặc công sử dụng các phương pháp tác chiến đặc biệt, để tiến công những mục tiêu hiểm yếu sâu trong hậu phương và trong đội hình đối phương. 

2.5. Binh chủng Công binh

- Vị trí: Là binh chủng bảo đảm chiến đấu trong tiến công và trong phòng ngự, binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam được trang bị phương tiện công binh, có thể trực tiếp chiến đấu. 

- Tổ chức biên chế: Binh chủng Công binh được tổ chức biên chế ở cấp đại đội công binh có 90 người, nằm trong đội hình trung đoàn bộ binh, có 3 trung đội công binh. Chỉ huy ở cấp đại đội công binh gồm: 1 đại đội trưởng, 1 phó đại đội trưởng chính trị, 1 phó đại đội trưởng kỹ thuật.

Ngoài ra Binh chủng Công binh còn biên chế cấp tiểu đoàn công binh.

- Nhiệm vụ: 

+ Nhiệm vụ chung: Bảo đảm công trình trong tác chiến và xây dựng công trình quốc phòng. 

+ Nhiệm vụ cụ thể: Bảo đảm chiến đấu cho các binh chủng khác như: Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Binh chủng Pháo binh,… Kết hợp cùng với lực lượng địa phương làm kho, đường, sở chỉ huy phục vụ chiến đấu. Trước, trong và sau đánh trận phải khắc phục hậu quả chiến đấu. Khi tham gia chiến đấu, lực lượng công binh dùng thuốc nổ đánh phá một số mục tiêu được phân công, phá bom nổ chậm. Các công trình đảm bảo trong chiến đấu là: hầm, hào các loại, trận địa pháo, ngụy trang, nghi trang trong chiến đấu.

Trong chiến đấu hiệp đồng binh chủng, các lực lượng công binh dùng thuốc nổ phá mục tiêu, mở cửa mở làm đường xuất kích, đảm bảo cho bộ đội cơ động. 

2.6. Binh chủng Hóa học

- Vị trí: Binh chủng Hóa học là binh chủng bảo đảm chiến đấu, binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có thể trực tiếp chiến đấu. - Tổ chức biên chế: Binh chủng Hóa học được tổ chức biên chế ở đơn vị cơ sở là tiểu đội. 

Ví dụ: Tổ chức biên chế của một tiểu đội tiêu độc gồm có 6 người, trong đó có 1 tiểu đội trưởng và 5 chiến sĩ.

Tổ chức biên chế của một trung đội hóa học gồm có 4 tiểu đội, trong đó có 2 tiểu đội trinh sát hóa học 10 người, 2 tiểu đội tiêu độc 12 người, 4 tiểu đội trưởng và 1 trung đội trưởng.

- Nhiệm vụ: Binh chủng Hóa học có chức năng bảo đảm hóa học cho hoạt động tác chiến. Làm nòng cốt trong việc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn (vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí lửa,…). Có thể trực tiếp chiến đấu bằng vũ khí bộ binh và súng phun lửa. Ngụy trang bảo vệ các mục tiêu quan trọng và nghi binh đánh lừa địch bằng màn khói.

2.7. Binh chủng Thông tin lên lạc

- Vị trí: Binh chủng Thông tin liên lạc là binh chủng bảo đảm chiến đấu, binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, được trang bị các phương tiện liên lạc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. 

- Tổ chức biên chế: Binh chủng Thông tin liên lạc được tổ chức biên chế như binh chủng bộ binh.

Ví dụ: Tổ chức biên chế một đại đội thông tin là: Đại đội thông tin có 69 người, có 3 trung đội: trung đội thông tin liên lạc bằng sóng ngắn, trung đội thông tin bằng sóng cực ngắn, trung đội thông tin hữu tuyến.

Ban chỉ huy đại đội gồm có: 1 đại đội trưởng 1 phó đại đội trưởng chính trị, 1 phó đại đội trưởng quân sự. Có các bộ phận phục vụ được biên chế trong đại đội thông tin. 

- Nhiệm vụ: 

+ Nhiệm vụ chung: Binh chủng Thông tin liên lạc có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ huy quân đội trong mọi tình huống. 

+ Nhiệm vụ cụ thể: Thông tin liên lạc bảo đảm chỉ huy tác chiến và hợp đồng tác chiến. Thông tin liên lạc bảo đảm hiệp đồng quân binh chủng. Thông tin liên lạc bảo đảm hậu cần và kỹ thuật. Bảo đảm thông báo, báo động. Bảo đảm quân bưu và dẫn đường. Đảm bảo đối phó thông tin với thông tin địch (chống các thủ đoạn phá hoại của đich, phá rối không cho dịch làm việc).

CHUYÊN ĐỀ 4
ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI CÓ SÚNG

1. Đặt súng, lấy súng


a. Ý nghĩa: Để đảm bảo trật tự thông nhất khi nghỉ ở bãi tập, nơi học tập, công tác… đồng thời bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

b. Động tác: Khẩu lệnh “Đặt súng”, “Lấy súng”

+ Đặt súng: Nghe dứt động lệnh “Đặt súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải vuốt nhẹ theo dây súng về nắm ốp lót tay, đưa súng ra khỏi vai thành tư thế xách súng.

- Cử động 2:Chân trái bước lên một bước thẳng về trước, cúi người xuống, chân phải thẳng, chân trái chùng đặt nhẹ súng xuống đất, súng thẳng hướng về trước, tay kéo bệ khóa nòng nằm ở phía dưới, mặt súng quay sang phải, đế báng súng ngang bằng với đầu bàn chân phải.


- Cử động 3: Đứng thẳng người lên, chân trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

+ Lấy súng: Nghe dứt động lệnh “Lấy súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Chân trái bước lên một bước cúi người xuống, chân phải thẳng, chân trái chùng, tay phải cầm súng ở ốp lót tay.

- Cử động 2: Nhấc súng, đứng thẳng người lên, chân trái đưa về như đứng nghiêm, tay phải đưa súng lên dọc chính giữa thân người, cách thân người 20cm (tính ở ngực), nòng súng hướng lên trên, mặt súng hướng sang phải, tay trái đưa lên nắm ốp lót tay, dưới tay phải. Tay phải rời ốp lót tay về nắm cổ báng súng, hộ khẩu tay quay lên trên, phối hợp hai tay xoay mũi súng xuống dưới (khi xoay, tay trái hơi lỏng ra, chuyển hộ khẩu tay lên trên). Tay phải đưa về nắm dây súng, ngón tay cái nắm dọc theo dây súng ở bên trong, 4 ngón con khép lại ở bên ngoài, ngón tay trỏ cách khâu đeo dây súng ở báng súng 30cm.

- Cử động 3: Dùng sức đẩy của tay trái và sức xoay của tay phải đưa súng về sau, quàng dây súng vào vai phải, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

2. Khám súng, sửa dây súng

2.1. Khám súng

a. Ý nghĩa: Khám súng là để chấp hành quy tắc bảo đảm an toàn trong việc giữ gìn vũ khí, trang bị đối với mọi trường hợp trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt, hành quân, trú quân trước và sau khi dùng súng.

b. Động tác: Khẩu lệnh “Khám súng”, “Khám súng xong”

+ Khám súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh khi nghe dứt động lệnh “Khám súng” thực hiện 2 cử động:

- Cử động 1: Tay phải vuốt nhẹ dây súng đưa về nắm ốp lót tay đồng thời chân trái bước lên 1/2 bước đặt bàn chân trái chếch sang phải 150, chân phải làm trụ xoay gót lên để cho thân người chếch sang phải 450, tay phải đưa súng lên trước, cánh tay cong tự nhiên, đồng thời tay trái đưa lên lắm ốp lót tay dưới thước ngắm (nắm cả dây súng); nòng súng chếch lên 450, báng súng nằm sát hông bên phải. 

- Cử động 2: Tay phải rời ốp lót tay về nắm hộp tiếp đạn, lòng bàn tay quay về trước, hổ khẩu tay nằm sau sống hộp tiếp đạn, bốn ngón con khép lại nằm bên phải hộp tiếp đạn, dùng ngón tay cái hoặc hộ khẩu tay phải ấn lẫy giữ hộp tiếp đạn, tháo hộp tiếp đạn ra; chuyển sang tay trái giữ, ngón tay giữa và ngón thứ tư kẹp hộp tiếp đạn vào bên phải ốp lót tay, miệng hộp tiếp đạn hướng vào người, sống hộp tiếp đạn hướng xuống dưới, tay phải đưa về gạt cần định cách bắn về vị trí bắn rồi nắm lấy tay cầm.

- Cử động 3: Khi người kiểm tra đến bên phải phía sau kết hợp hai tay đưa súng lên, đế báng súng tỳ vào thắt lưng bên phải trước bụng, tay phải đưa lên nắm tay kéo bệ khóa nòng và kéo bệ khóa nòng về sau hết cỡ, đồng thời hơi nghiêng mặt súng sang trái khi người kiểm tra hô “Được” thả tay kéo bệ khóa nòng, bóp cò, gạt cần định cách bắn về vị trí an toàn, lấy hộp tiếp đạn lắp vào súng, đưa tay phải về nắm tay cầm; hai tay đưa báng súng về sát hông bên phải

+ Khám súng xong: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “khám súng xong” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Lấy mũi bàn chân phải làm chủ xoay gót về vị trí cũ, chân trái đưa về với chân phải, đồng thời hai tay xoay mũi súng xuống dưới.

- Cử động 2: Tay phải rời tay cầm về nắm dây súng cách khâu đeo dây súng ở báng súng 30 cm, ngón tay cái nằm dọc theo dây súng ở bên trong, bốn ngón con khép lại ở bên ngoài, nắm tay phải phải cách thân người 10 cm.

- Cử động 3: Dùng sức đẩy của tay trái và sức xoay của tay phải đưa súng ra phía sau, quăng dây xuống vào vai phải, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

2.2. Sửa dây súng 

a. Ý nghĩa: Để sửa dây súng đúng tư thế thế, sử dụng súng phù hợp nội dung học tập công tác.

b. Động tác: Khẩu lệnh “Sửa dây súng”, “Thôi”

+ Sửa dây súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Sửa dây súng” thực hiện 3 cử động:

 - Cử động 1: Tay phải vuốt nhẹ dây súng về nắm ốp lót tay đưa súng ra khỏi vai thành tư thế xách súng.

- Cử động 2: Chân trái bước lên ½ bước, đặt mũi bàn chân chếch sang phải 150 đồng thời lấy mũ bàn chân phải làm trụ xoay gót lên để thân người chếch về bên phải 450.

- Cử động 3: Tay phải hất báng súng từ dưới lên sang trái, cẳng tay tay trái nhanh chóng đưa lên đỡ lấy thân súng trên vòng cò, bàn tay trái nắm lấy thân súng ngang thước ngắm, nâng đầu nòng súng lên; tay phải rời ốp lót tay dùng cánh tay đỡ lấy đầu nòng súng, súng nằm ngang trên cẳng tay của hai tay, hai khuỷu tay to tự nhiên (gần vuông góc) bụng xuống quay ra ngoài.

- Cử động 4: Phối hợp hai tay sửa dây súng, đo độ dài dây súng bằng cách: Tay phải nắm giữa dây súng, cẳng tay dựng thẳng vuông góc với trục nòng súng, súng treo ngang xuống dưới cánh tay phải, thêm một nắm tay đặt úp dưới khuỷu tay vừa chạm đến thân súng.

+ Thôi: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Thôi” thực hiện 4 cử động:

- Cử động 1: Tay trái nắm lấy thân súng (súng vẫn nằm trên cẳng tay); cẳng tay của tay phải rời khỏi thân súng nắm lấy ốp lót tay.

- Cử động 2: Lấy mũi bàn chân phải làm chủ xoay gót về vị trí cũ; chân trái đưa về với chân phải. Tay phải đưa súng lên dọc chính giữa thân người, cách thân người 20 cm mặt súng hướng sang phải, bụng súng hướng sang trái; tay trái đưa lên nắm ốp lốt tay dưới tay phải.

- Cử động 3: Tay phải đưa về nắm cổ báng súng, hổ khẩu tay hướng lên trên; kết hợp hai tay xoay mũi súng xuống dưới; tay phải đưa về nắm dây súng như nắm dây súng ở cử động 2 lây súng tiểu liên.

- Cử động 4: Dùng sức đẩy của tay trái và sức xoay của tay phải đưa súng ra phía sau quàng dây súng vào vai, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

3. Mang, treo, đeo, súng tiểu liên AK

3.1. Mang súng tiểu liên AK ở tư thế xách súng 

a. Ý nghĩa: Động tác “mang súng”, thường vận dụng trong hành quân, di chuyển vị trí, tuần tra, canh gác, luyện tập… 

b. Động tác: Khẩu lệnh “Mang súng”

Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Mang súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải đưa súng lên trước chính giữa thân người, cách thân người 20cm, khâu đeo dây súng cao ngang vai, mặt súng hướng sang phải, cánh tay trên tay phải khép sát sườn, đồng thời tay trái đưa lên nắm ốp lót tay, dưới tay phải.

- Cử động 2: Tay phải dời ốp lót tay, đưa về nắm cổ báng súng, hổ khẩu tay hướng lên trên; kết hợp hai tay xoay mũi súng xuống dưới; Tay phải rời tay cầm về nắm dây súng, cách khâu đeo dây súng ở báng súng 30 cm, ngón tay cái nằm dọc theo dây súng ở bên trong, bốn ngón con khép lại ở bên ngoài, nắm tay phải phải cách thân người 10 cm.

Cử động 3: Dùng sức đẩy của tay trái và sức xoay của tay phải đưa súng ra phía sau quàng dây súng vào vai, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

3.2. Treo súng tiểu liên AK ở tư thế mang súng, đeo súng

a. Ý nghĩa: Đông tác treo súng thường vận dụng khi canh  gác làm nhiệm vụ đón tiếp, duyệt đội ngũ, duyệt binh, diễu binh…

b. Động tác: Khẩu lệnh “Treo súng”; “Mang súng”; 

+ Treo súng:  Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Treo súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải vuốt nhẹ theo dây súng về nắm ốp lót tay, đưa súng ra trước, súng cách thân người 20cm, nóng súng chếch sang trái, đồng thời tay trái đưa lên nắm ốp lót tay dưới thước ngắm, ngón út sát tay kéo bệ khóa nòng.

- Cử động 2: Tay phải rời ốp lót tay về nắm giữa dây súng kéo căng sang phải, đồng thời đưa cùi tay phải vào giữa súng và dây súng, súng nằm chếch trước người.

- Cử động 3: Hai tay đưa dây súng qua đầu quàng vào cổ; tay phải rời dây súng đưa về nắm cổ báng súng, ngón cái bên trong, 4 ngón con khép lại nằm bên ngoài; cánh tay phải mở tự nhiên, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

Súng nằm chếch trước ngực 450 từ trái sang phải, mặt súng hướng lên trên, tay kéo bệ khóa nóng ở chính giữa đường khuy áo, vòng cò ở giữa thắt lưng to.

+ Mang súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Mang súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải đưa lên nắm ốp lót tay, hổ khẩu tay hướng sang trái và nằm trên ốp lót tay trên, tay trái đưa lên nằm dây súng trên vai trái.

- Cử động 2: Phối hợp hai tay đưa dây súng ra khỏi cổ qua đầu quàng vào vai phải thành tư thế mang súng.

- Cử động 3: Tay phải rời ốp lót tay về nằm dây súng; tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

3.3.  Đeo súng súng tiểu liên AK ở tư thế mang súng,treo súng
a. Ý nghĩa: Động tác đeo súng thường vận dụng khi leo, trèo, mang vác…

b. Động tác: 
* Đeo súng súng tiểu liên AK ở tư thế mang súng
Khẩu lệnh “Đeo súng”, “Mang súng”.

+ Đeo súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Đeo súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải vuốt nhẹ theo dây súng về nắm ốp lót tay, đưa súng ra trước, súng cách thân người 20cm, nóng súng chếch sang trái, đồng thời tay trái đưa lên nắm ốp lót tay dưới thước ngắm, ngón út sát tay kéo bệ khóa nòng.

- Cử động 2: Tay phải đưa xuống năm giữa dậy súng, lòng bàn tay hướng vào trong người, ngón cái nằm đọc theo dây súng ở bên trong, 4 ngón con khép lại ở bên ngoài, kéo căng dậy súng sang phải, đồng thời đưa cùi tay phải vào giữa súng và dây súng, súng nằm chếch trước người; phối hợp hai tay đưa dây súng qua đầu  quàng vào cổ, tay phải rời dây súng về nắm ốp lót tay, tay trái rời thân súng về nắm dây súng trên vai trái.

- Cử động 3: Phối hợp hai tay đưa súng sang bên phải về sau, súng nằm chếch sau lưng từ trái sang phải, nòng súng chếch xuống dưới, hai tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

+ Mang súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Mang súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải đưa về sau nắm ốp lót tay, tay trái đưa lên nắm nắm dây súng trên vai trái hơi nâng dây súng lên.

- Cử động 2: Tay phải đưa súng từ sau lưng sang phải ra trước ngực, súng nằm chếch trước ngực từ trái sang phải

- Cử động 3: Phối hợp hai tay đưa dây súng qua đầu, quàng dây súng vào vai thành tư thế mang súng, tay phải rời ốp lót tay đưa lên nắm dây súng, ngón trỏ cao ngang mép trên nắp túi áo ngực, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

* Đeo súng tiểu liên ở tư thế treo súng

Khẩu lệnh “Đeo súng”, “Treo súng”.

+ Đeo súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Đeo súng” thực hiện 2 cử động:

- Cử động 1: Tay phải rời cổ báng súng về nắm ốp lót tay, tay trái đưa lên nắm dây súng trên vai trái hơi nâng lên. 

- Cử động 2: Phối hợp hai tay đưa súng sang phải về sau, súng nằm chếch sau lưng từ trái sang phải, nòng súng hướng xuống dưới, hai tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm.  

+ Treo súng: Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, khi nghe dứt động lệnh “Treo súng” thực hiện 3 cử động:

- Cử động 1: Tay phải đưa về sau lưng nắm ốp lót tay, tay trái đưa lên nắm dây súng trên vai trái.

- Cử động 2: Phối hợp hai tay đưa súng từ phía sau sang phải về trước ngực như tư thế treo súng.

- Cử động 3: Tay phải rời ốp lót tay về nắm cổ báng súng, tay trái đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

CHUYÊN ĐỀ 5
PHÒNG TRÁNH ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC BẰNG VŨ KHÍ
CÔNG NGHỆ CAO
1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THỦ ĐOẠN ĐÁNH PHÁ VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO CỦA ĐỊCH TRONG CHIẾN TRANH.

1.1. Khái niệm:


Vũ khí công nghệ cao là vũ khí được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, có sự nhảy vọt về chất lượng và tính năng kỹ - chiến thuật.

Khái niệm trên thể hiện những nội dung cơ bản sau:

- Vũ khí công nghệ cao được nghiên cứu thiết kế chế tạo dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.

- Có sự nhảy vọt về chất lượng và tính năng kỹ - chiến thuật.

1.2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao.

Vũ khí công nghệ cao có một số đặc điểm nổi bật đó là:

- Hiệu suất của vũ khí, phương tiện tăng gấp nhiều lần so với vũ khí, phương tiện thông thường: Hàm lượng tri thức, kỹ năng tự động hóa cao, tính cạnh tranh cao, được nâng cấp liên tục, giá thành giảm.

- Vũ khí công nghệ cao hay còn gọi là vũ khí “ thông minh” , Vũ khí “tinh khôn” bao gồm nhiều chủng loại khác nhau như : Vũ khí hủy diệt lớn (hạt nhân, hóa học, sinh học…). Vũ khí được chế tạo dựa trên những nguyên lý kỹ thuật mới (vũ khí trùm tia, vũ khí laze, vũ khí trùm hạt, pháo điện từ…

- Thế kỹ XXI, vũ khí “thông minh” dựa trên cơ sở tri thức sẽ trở nên phổ biến. Điển hình là đạn pháo, đạn cối điều khiển bằng laze, rađa hoặc bằng hồng ngoại. Bom, mìn thông minh có thể tự phân tích, phán đoán và ra quyết định tiến công tiêu diệt. Súng thông minh do máy tính điều khiển có thể tự động nhận biết chủ nhân, có nhiều khả năng tác chiến khác nhau, vừa có thể bắn đạn thông thường hoặc phóng lựu đạn. Xe tăng “thông minh” có thể vượt qua các chướng ngại vật, nhận biết các đặc trưng khác nhau của mục tiêu, mức độ uy hiếp của mục tiêu và điều khiển vũ khí tiến công mục tiêu, nhờ đó có hỏa lực và sức đột kích rất mạnh.

Tóm lại: Vũ khí công nghệ cao có những đặc điểm nổi bật sau: Khả năng tự động hóa cao, tầm bắn (phóng) xa, độ chính xác cao, uy lực sát thương lớn.

1.3. Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.

Tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là phương thức tiến hành chiến tranh kiểu mới đồng thời là là biện pháp tác chiến của địch. Thực tế trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất để chế tạo các kiểu vũ khí hiện đại hòng giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh như công nghệ hồng ngoại, công nghệ nhìn đêm, công nghệ gây nhiễu. Nhiều loại vũ khí “thông minh”  ra đời và được sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh Việt Nam đã chứng kiến sự thất bại tảm hại của địch trong việc sử dụng các loại vũ khí hiện đại nhất lúc đó. Trí thông minh, sự sáng tạo và lòng dũng cảm vô song của con người Việt Nam.

 Chiến tranh tương lai (nếu xảy ra) đối với đất nước ta, địch sẽ sử dụng phương thức tiến công hỏa lực bàng vũ khí công nghệ cao là chủ yếu. Nhằm mục đích giành quyền làm chủ trên không, làm chủ chiến trường, phá hoại tềm lực kinh tế, quốc phòng, đánh bại khả năng chống trả của đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng tiến công trên bộ, trên biển, đổ bộ đường không và các hoạt động bạo loạn lật đổ của lực lượng phản động nội địa trong nước, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân. Qua đó, gây sức ép về chính trị để đạt mục tiêu chính trị hoặc buộc chúng ta phải chấp nhận điều kiện chính trị do địch đặt ra.

Nếu chiến tranh xảy ra trên đất nước ta, có thể xuất phát từ nhiều hướng: Trên bộ, trên không, từ biển vào, có thể diễn ra cùng một lúc ở chính diện và trong chiều sâu, trên phạm vi toàn quốc với nhịp độ cao, cường độ lớn ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh. Tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao của chủ nghĩa đế quốc vào Việt Nam (nếu xảy ra) có thể là một giai đoạn trước khi đưa quân đổ bộ đường biển hoặc đưa quân tiến công trên bộ, với quy mô và cường độ ác liệt từ nhiều hướng, vào nhiều mục tiêu cùng một lúc. Đánh phá ác liệt từng đợt lớn, dồn dập, kết hợp với đánh nhỏ lẻ liên tục ngày đêm, có thể kéo dài vài giờ hoặc nhiều giờ, có thể đánh phá trong vài ngày hoặc nhiều ngày…

Nghiên cứu, khảo sát một số cuộc chiến tranh cục bộ gần đây, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao ngày càng nhiều (vùng Vịnh lần thứ nhất Vũ khí công nghệ cao 10%, chiến dịch Con Cáo xa mạc 50%, Nam Tư 90%).

Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, ngày 17/1/1991 Mỹ phóng 45 quả tên lửa hành trình Tomahawk có 7 quả bị hỏng, một quả bị lực lượng phòng không bắn rơi còn 37 quả trúng mục tiêu, tỉ lệ: 67%. Trong chiến dịch “Con Cáo xa mạc” từ ngày 16 đến ngày 19/12/1998 Mĩ sử dụng 650 lần/ chiếc máy bay phóng 415 tên lửa hành trình trong đó có 325 tên lửa Tomahawk  phóng từ tàu biển, 90 quả AGM – 86 phóng từ máy bay, dự kiến khả năng 100/147 mục tiêu của Irắc bị phá hủy. Tuy nhiên tên lửa hành trình của Mĩ và liên quân chỉ đánh trúng khoảng 20% mục tiêu, vì Irắc đã có kinh nghiệm phòng tránh.

Chiến tranh Irắc lần hai (2003) chỉ sau 27 ngày đêm tiến công, Mĩ, Anh đã thực hiện 34.000 phi vụ, phóng hơn 1.000 tên lửa hành trình các loại, trong đó có có hơn 800 Tomahawk, hơn 14.000 bom, đạn có điều khiển chính xác. Từ những khảo sát thực tế trên, rút ra một số điểm mạnh và yếu  như sau:

* Điểm mạnh:

- Độ chính xác cao, uy lực sát thương lớn, tầm hoạt động xa.

- Có thể hoạt động trong những vùng nhiễu, thời tiết phức tạp, ngày, đêm, đạt hiệu quả cao hơn hàng chục đến hàng trăm lần so với vũ khí thông thường.

- Một số loại vũ khí công nghệ cao được gọi là vũ khí “thông minh” có khả năng nhận biết địa hình và đặc điểm mục tiêu, tự động tìm diệt.

* Điểm yếu:

- Thời gian trinh sát, xử lý số liệu để lập trình phương án đánh phá phức tạp, nếu mục tiêu “thay đổi” dễ mất thời cơ đánh phá.

- Dựa hoàn toàn vào các phương tiện kỹ thuật, dễ bị đối phương đánh lừa.

- Một số loại tên lửa hành trình có độ bay thấp, tốc độ bay chậm, hướng bay theo quy luật… dễ bị bắn hạ bằng vũ khí thông thường.

- Tác chiến công nghệ cao không thể kéo dài vì quá tốn kém. Dễ bị đối phương tập kích vào các vị trí triển khai của vũ khí công nghệ cao.

- Dễ bị tác động bởi địa hình, thời tiết, khí hậu dẫn đến hiệu quả thực tế khác với lý thuyết. Do đó, nên hiểu đúng đắn về vũ khí công nghệ cao, không quá đề cao, tuyệt đối hóa vũ khí công nghệ cao dẫn đến tâm lý hoang mang khi đối mặt. Ngược lại, cũng không nên coi thường dẫn đến chủ quan mất cảnh giác.

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO.

2.1. Biện pháp thụ động.

- Phòng chống trinh sát của địch.

Hệ thống trinh sát phát hiện và giám sát mục tiêu là một trong nhữnghệ thống bảo đảm quan trọng nhất của vũ khí công nghệ cao. Muốn làm tốt công tác phòng chống trinh sát của địch, trước tiên cần xác định rõ ý thức chống trinh sát, sau đó mới áp dụng các biện pháp, phương pháp đối phó cho phù hợp. Cụ thể:

+ Làm hạn chế đặc trưng của mục tiêu.

Hệ thống trinh sát hiện đại khi thực hành trinh sát đều thông qua việc tìm kiếm các đặc trưng vật lý do mục tiêu bộc lộ để phát hiện. Vì vậy, sử dụng các thủ đoạn chiến thuật, kỹ thuật giảm thiểu đặc trưng vật lý của mục tiêu, xóa bỏ sự khác biệt giữa mục tiêu với môi trường xung quanh là sự vận dụng và phát triển của kỹ thuật ngụy trang chuyền thống. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật giảm bớt các đặc trưng ánh sáng, âm thanh, điện từ, bức xạ hồng ngoại… của mục tiêu là có thể giấu kín được mục tiêu.

+ Che giấu mục tiêu.

Lợi dụng môi trường tự nhiên như địa hình, địa vật, rừng cây, bụi cỏ… để che giấu mục tiêu, có thể làm suy giảm thậm trí ngăn chặn được trinh sát của địch, trinh sát bằng quang học, hồng ngoại và laze là ba kỹ thuật trinh sát chủ yếu của vệ tinh và máy bay trinh sát, các mục tiêu được che đậy ở hang động, gầm cầu là những nơi che giấu có hiệu quả, đồng thời lợi dụng đêm tối, sương mù, màn mưa để che giấu âm thanh, ánh sáng điện từ, nhiệt; kiểm soát chặt chẽ việc mở máy hoặc phát xạ sóng điện từ của ra đa và thiết bị thông tin liên lạc.

+ Ngụy trang mục tiêu.

Ngày nay khi mà kỹ thuật trinh sát không ngừng phát triển thì việc sử dụng một cách khoa học các khí tài ngụy trang như màn khói, lưới ngụy trang nghi binh, nghi trang… là một biện pháp chống trinh sát hữu hiệu và kinh tế. Ngụy trang hiện đại là trên cơ sở ngụy trang truyền thống sử dụng kỹ thuật thay đổi hình dạng…thông qua việc làm thay đổi tần phổ quang học hoặc phản xạ điện từ và đặc tính bức xạ nhiệt của mục tiêu khiến chúng gần như hòa nhập vào môi trường xung quanh. Thông qua việc làm thay đổi hình thể của mục tiêu khiến mục tiêu không bị địch chú ý, hoặc thông qua việc thả màn khói đặc biệt là sợi bạc đều có thể ngăn chặn có hiệu quả trinh sát ra đa và trinh sát hồng ngoại của đối phương.

+ Tổ chức tốt việc nghi binh, đánh lừ địch.

Nghi binh là hành động tạo hiện trường giả để đánh lừa đối phương. Nếu tổ chức tạo ra các hành động tác chiến giả một cách có kế hoạch, có mục đích để phân tán, làm suy yếu khả năng trinh sát của địch, có thể làm cho địch nhận định sai dẫn đến sai lầm từ đó ta có thể kiềm chế, điều động được địch.

Theo phạm vi không gian có thể chia nghi binh thành các loại sau: Nghi binh chính diện, nghi binh bên sườn, nghi binh trung tâm, nghi binh trên bộ, nghi binh trên không, nghi binh trên biển, nghi binh tập thể… Theo mục đích, có thể chia thành nghi binh để thể hiện sức mạnh, nghi binh để tỏ ra yếu kém, nghi binh để hiện thế, nghi binh tiến công, nghi binh rút lui.

Kỹ thuật quân sự hiện đại đã tạo ra nhiều thủ đoạn nghi binh mới, ngoài nghi binh về binh lực, còn có nghi binh về hỏa lực, nghi binh điện tử và nghi binh kỹ thuật khác. Ví dụ: nghi binh vô tuyến điện bằng các phương pháp xây dựng mạng lưới vô tuyến điện giả, tổ chức các đối tượng liên lạc giả, thực hiện các cuộc thông tin liên lạc vô tuyến điện giả, phát các cuộc điện báo (điện thoại) với nội dung giả…Ngoài ra, tổ chức tốt việc bày giả nhằm đúng vào đặc điểm và nhược điểm của hệ thống trinh sát địch, kết hợp với điều kiện tự nhiên như địa hình, địa vật, đặt các loại mục tiêu giả để làm thay đổi cục bộ nền môi trường, chiến trường, từ đó đánh lừa mê hoặc đối phương. Ví dụ: cần phải có mục tiêu giả, mục tiêu thật, khi cần di chuyển các mục tiêu cần phải tiến hành di chuyển cùng lúc cả cái thực và cái giả, và quy mô đối với cái thực và cái giả cũng phải ngang nhau.

- Dụ địch đánh vào những mục tiêu có giá trị thấp làm chúng tiêu hao lớn

Lợi dụng vào đặc điểm của vũ khí công nghệ cao là giá thành cao, lượng sử dụng có hạn, chúng ta có thể sử dụng mục tiêu giá trị thấp để làm phân tán lực lượng địch và gây tiêu hao lớn cho chúng. Ví dụ: Giá một chiếc máy bay tàng hình F-117A lên tới vài chục triệu USD, giá một quả tên lửa hành trinh cũng tới hàng trăm triệu USD… Nếu ta sử dụng vũ khí trang bị cũ hoặc mục tiêu giả để dụ địch tiến công sẽ gây tiêu hao lớn cho chúng, làm giảm bớt lượng vũ khí công nghệ cao của địch đồng thời làm giảm sút lòng tin khiến chúng không giám mạo hiểm tiếp tục sử dụng vũ khí công nghệ cao trên quy mô lớn. Trong cuộc chiến tranh cô-xô-vô, địa hình, địa vật phức tạp của Nam Tư kết hợp với thời tiết mùa xuân ẩm ướt, âm u, rừng cây rậm rạp đã khiến cho hệ thống vũ khí công nghệ cao của NATO bộc lộ một số nhược điểm như khả năng nhận biết mục tiêu, khả năng định vị, dẫn đến đánh nhầm, đánh không chính xác, đánh vào mục tiêu giả ngày càng tăng khiến chúng bị tiêu hao ngày càng lớn.

- Tổ chức bố trí lực lượng phân tán, có khả năng tác chiến độc lập.

Tổ chức bố trí lực lượng phân tán là thu nhỏ quy mô các lực lượng lớn, bố trí theo nhu cầu, mỗi đơn vị có thể thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ phòng thủ, tiến công cơ động chi viện… Bố trí phân tán lực lượng không theo quy tắc, xây dựng khu vực tác chiến du kích xen kẽ nhỏ lẻ, đa năng nhưng sẵn sàng tập trung khi cần thiết. Bố trí như vậy sẽ giảm thiểu tổn thất khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, khả năng chiến đấu độc lập và tập trung cao sẽ giảm bớt sự chi viện của lực lượng dự bị, như vậy sẽ giảm được tổn thất cho lực lượng dự bị. Bố trí phân tán sẽ tăng thêm khó khăn cho đối phương trong việc trinh sát phát hiện mục tiêu, phán đoán tình hình và xác định phạm vi đánh làm giảm hiệu quả tác chiến của địch.

- Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị với xây dựng hầm ngầm để tăng khả năng phòng thủ.

Trong quá trình xây dựng đất nước những năm gần đây, hầu hết các địa phương trong cả nước đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, đời sống xã hội có nhiều thay đổi, các thành phố ngày càng mở rộng cơ sở hạ tầng phát triển, các khu trung tâm kinh tế - công nghiệp phát triển, nhiều đô thị mới ra đời với tốc độ nhanh, mật độ dân cư ngày càng cao. Cùng với sự phát triển chung đó chúng ta cần quan tâm đúng mức đến phát triển cơ sở hạ tầng như điện, đường, kho, trạm… Đồng thời chúng ta cũng không nên xây dựng các thành phố quá đông dân cư, các khu công nghiệp tập chung mà xây dựng nhiều thành phố vệ tinh và tập trung phát triển mạng giao thông. Xây dựng đường cao tốc phải kết hợp tạo ra những đoạn đường máy bay có thể cất, hạ cánh. Xây dựng cầu phải kết hợp cả việc sử dụng các bến phà, bến vượt, trong tương lai chúng ta phải xây dựng đường xe điện ngầm ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… Xây dựng các nhà cao tầng phải tính đến số lượng tầng cao để giảm bớt tổn thất trong chiến tranh; các công trình lớn của quốc gia như nhà Quốc hội, nhà Trung tâm Hội nghị quốc gia, văn phòng của các Bộ, ngành… phải có tầng hầm, thời bình làm kho, nhà xe, thời chiến làm hầm ẩn nấp. Xây dựng các nhà máy thủy điện phải tính đến phòng chống máy bay phá đập gây lũ lụt.

2.2.Biện pháp chủ động
- Gây nhiễu các trang bị trinh sát của địch, làm giảm hiệu quả trinh sát

Gây nhiễu là một biện pháp cơ bản trong đối kháng trinh sát, nhằm làm giảm hoặc suy yếu hiệu quả các thiết bị trinh sát của địch, khiến chúng không thể phát huy tác dụng. Một số biện pháp gây nhiễu có thể vận dụng:

+ Tích cực phá hoại hệ thống trinh sát của địch. Có thể sử dụng đòn tiến công của tên lửa đất đối không, đòn phản kích của binh lực mặt đất hoặc tiến hành gây nhiễu điện tử, hạn chế và phá hoại trinh sát kỹ thuật của địch. Tổ chức bắn rơi máy bay trinh sát điện tử của địch sẽ hạn chế rất nhiều việc sử dụng vũ khí điều khiển chính xác của chúng.

+ Sử dụng tổng hợp nhiều thủ đoạn, thực hiện gây nhiễu chế áp lại địch, nhưng phải chuẩn bị chu đáo, nhất là thời cơ và đối tượng gây nhiễu, bởi vì, khi gây nhiễu cũng chính là lúc ta lại bị bộc lộ, địch sẽ trinh sát định vị lại ta, ta cần bố trí các đài gây nhiễu ở nơi hiểm yếu và di chuyển liên tục. Lập các mạng, các trung tâm thông tin giả hoạt động đồng thời với thông tin thật để thu hút hoạt động trinh sát và chế áp điện tử của địch, che đậy tín hiệu công tác thật của ta.

+ Hạn chế năng lượng bức xạ từ về hướng ăng ten thu trinh sát của địch bằng cách sử dụng công xuất phát hợp lý, chọn vị trí đặt ăng ten sao cho có địa hình che chắn về phía địch trinh sát, phân bố mật độ liên lạc hợp lý, không tạo ra dấu hiệu bất thường, thay đổi thường xuyên quy ước liên lạc, mã hóa các nội dung điện, chọn tần số gần tần số làm việc của địch; tăng công suất máy phát, sử dụng ăng ten có hệ số khuyếch đại cao, rút ngắn thời gian thông tin.

+ Dùng hỏa lực hoặc xung lực đánh vào những chỗ hiểm yếu, nhằm phá hủy các đài phát, tiêu diệt nguồn gây nhiễu của địch.

- Nắm chắc thời cơ, chủ động đánh địch từ xa, phá thế tiến công của địch

Cần phải trinh sát nắm địch chặt chẽ, chính xác và có quyết tâm sử dụng lực lượng hợp lý, nhất là phát huy khả năng của lực lượng vũ trang đìa phương, lực lượng đặc công, pháo binh chuyên trách tiến công địch. Sử dụng tổng hợp vũ khí có trong biên chế của lực lượng phòng không ba thứ quân. Kết hợp sử dụng vũ khí thô sơ, vũ khí tương đối hiện đại để đánh địch, rèn luyện ý trí chiến đấu quyết đánh và biết thắng vũ khí công nghệ cao của địch. Huấn luyện nâng cao trình độ cho các lực lượng phòng không ba thứ quân. Làm cho mỗi người lính, mỗi người dân biết sử dụng thành thạo các vũ khí có trong tay để bắn máy bay và tên lửa của địch trong tầm bắn hiệu quả khi nó bay qua khu vực đóng quân của đơn vị mình, địa phương mình.

Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, dù kẻ địch tiến công bằng hỏa lực, bằng vũ khí công nghệ cao từ hướng nào, khu vực nào, sử dụng vũ khí công nghệ cao đến mức nào chúng ta cũng đánh trả có hiệu quả làm vô hiệu hóa vũ khí công nghệ cao của địch đập tan ý trí xâm lược của kẻ thù.

- Lợi dụng đặc điểm đồng bộ của hệ thống vũ khí công nghệ cao, đánh vào mắt xích then chốt
Tập trung lực lượng đánh vào những hệ thống có tác dụng bảo đảm và điều hành, gây ra sự hỗn loạn và làm mất khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao hoặc sụ phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống vũ khí công nghệ cao với hệ thống vũ khí thông thường khác.

Mặt khác, vũ khí công nghệ cao có thể đồng thời sử dụng cả trên bộ, trên biển và trên không, do vậy phải tổ chức đánh địch từ xa, sử dụng các thủ đoạn tập kích, đặc biệt có thể dùng đặc công, pháo binh chuyên trách, dân quân tự vệ tập kích, phá hoại vùng địch hậu, tập kích trung tâm… Phá hủy các hệ thống phóng, hệ thống bảo đảm hoặc các căn cứ trọng yếu của chúng khiến chúng bị tê liệt khi tác chiến. Có thể lợi dụng thời tiết khắc nghiệt như mưa, mù, bão gió… để tập kích vào các hệ thống vũ khí công nghệ cao.

- Cơ động phòng tránh nhanh, đánh trả kịp thời chính xác
Khi cơ động phòng tránh phải thực hiện tốt các yêu cầu bí mật, cơ động nhanh, đến đúng địa điểm, thời gian sẵn sàng chiến đấu cao.

Để thực hiện được mục đích đó, công tác tổ chức chuẩn bị phải chu đáo, có kế hoạch cơ động, di chuyển chặt chẽ. Khi cơ động phải tận dụng địa hình, rừng cây, khe suối… hạn chế khả năng trinh sát, phát hiện bằng các phương tiện trinh sát hiện đại của địch. Xác định nhiều đường cơ động, có đường chính, đường dự bị, đường nghi binh và tổ chức ngụy trang.

Phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao là vận dụng tổng hợp các giải pháp, biện pháp, các hoạt động một cách có tổ chức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong chuẩn bị và thực hành phòng tránh, đánh trả bảo đảm an toàn cho nhân dân và các thành phần lực lượng, giữ vững sản xuất, đời sống, sinh hoạt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao là hai mặt của một vấn đề, có quan hệ, tác động lẫn nhau một cách biện chứng, đan xen nhau. Phòng chống tốt là điều kiện để đánh trả có hiệu quả. Đánh trả có hiệu quả là tạo điều kiện để phòng tránh an toàn và chúng ta cần hiểu rằng trong phòng tránh có đánh trả, trong đánh trả có phòng tránh. Như vậy, phòng tránh tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược để bảo toàn lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, là một yếu tố quan trọng để giành thắng lợi. Thực tiễn trong những năm chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ trước đây, công tác phòng không nhân dân đã có vị trí vai trò to lớn trong việc bảo vệ nhân dân, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của miền Bắc.

Những kinh nghiệm tổ chức phòng tránh trong chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của địch trước đây và các cuộc chiến tranh gần đây của Mỹ và đồng minh vào I rắc, Nam Tư… là những kinh nghiệm rất bổ ích, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng chúng ta sẽ tổ chức tốt công tác phòng tránh tiến công bằng vũ khí cao của địch trong tình hình mới.

Trong phòng tránh phải triệt để tận dụng ưu thế địa hình tự nhiên để cải tạo và xây dựng công trình phòng tránh theo một ý định chiến luwowcjchung trên phạm vi toàn quốc, trên từng hướng chiến dịch, chiến lược, trên từng địa bàn cụ thể, từng khu vực phòng thủ địa phương. Bố trí lực lượng, phương tiện phân tán, nhưng hỏa lực phải tập trung, công trình phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa ngụy trang che giấu với hoạt động nghi binh, xây dựng phải dựa vào khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) và tăng cường cơ động trong chiến đấu.

Đối với đánh trả tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch, nhằm tiêu diệt, phá thế tiến công của địch, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sản xuất… Đánh trả có hiệu quả là vấn đề cốt lõi nhất của phòng tránh, đánh trả là biện pháp tích cực nhất, chủ động nhất để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ mục tiêu, bảo toàn lực lượng chiến đấu.

Với điều kiện và khả năng của ta, việc tổ chức đánh trả phải có trọng điểm, đúng đối tượng, đúng thời cơ. Đánh trả địch bằng mọi lực lượng, mọi loại vũ khí, trang bị, thực hiện đánh rộng khắp, từ xa đến gần, ở các độ cao, các hướng khác nhau. Ta đánh địch bằng sức mạnh tổng hợp, ta đánh địch bằng thế, thời, lực, mưu…

Về phương pháp chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với cơ động ngụy trang, nghi binh, phòng tránh bảo tồn lực lượng. Về lực lượng, chúng ta có lực lượng phòng không ba thứ quân và không quân, lực lượng pháo binh, tên lửa, lực lượng đặc công… và hỏa lực của bộ binh tham gia.

Với những thành phần như vậy, có thể đánh các mục tiêu trên không, các mục tiêu mặt đất, mặt nước nơi xuất phát các đòn tiến công hỏa lực của địch, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong đó, tổ chức xây dựng thế trận phòng tránh đánh trả tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch đáp ứng yêu cầu hiểm, chắc, có chiều sâu, cơ động linh hoạt, rộng khắp, kết hợp với thế trận khu vực phòng thủ địa phương. Phải  xác định khu vực, mục tiêu bảo vệ trọng điểm, đối tượng đánh trả, khu vực đánh trả, hướng đánh trả chủ yếu cho các lực lượng tham gia đánh trả.

Trong thực hành đánh trả địch, phải vận dụng một cách linh hoạt các hình thức tác chiến, chiến thuật, phương pháp hoạt động chiến đấu khác nhau cho từng lực lượng, như lực lượng phòng không ba thứ quân có thể vừa chốt bảo vệ mục tiêu, vừa cơ động phục kích dón lỏng, kết hợp vừa phòng tránh, vừa đánh trả. Đối với lực lượng không quân, pháo binh, tên lửa, hải quân có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp tác chiến của quân, binh chủng có hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện tình hình địch, ta như đánh chặn, đánh đòn tập kích, đánh hiệp đồng…

Ngoài những vấn đề trên, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng thủ dân sự, đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng cả nền quốc phòng toàn dân, là hệ thống các biện pháp phòng thủ quốc gia. Từng địa phương và cả nước được tiến hành trong thời bình và thời chiến, nhằm bảo vệ nhân dân, bảo vệ nề kinh tế, duy trì sản xuất và đời sống nhân dân trong đó bảo vệ nhân dân là nội dung quan trọng nhất. Nếu việc tổ chức phòng thủ dân sự không tốt, không có giải pháp để phòng chống vũ khí công nghệ cao, không những chỉ tổn thất về người mà còn dẫn đến hoang mang, dao động, giảm sút ý trí quyết tâm kháng chiến của mỗi người dân, từng địa phương và cả nước.

Ngày nay, nếu cuộc chiến tranh xảy ra sẽ là cuộc chiến tranh sủ dụng vũ khí công nghệ cao, diễn ra trên không gian nhiều chiều, tiền tuyến và hậu phương không phân định rõ ràng như trước đây. Do vậy, ở các thành phố, thị xã, thị trấn nơi tập trung đông dân cư và các cơ sở kinh tế lớn chủ yếu là sơ tán, còn các trọng điểm khác có thể phân tán, sơ tán gần. Các cơ sở sản xuất lớn của Trung ương có thể phải sơ tán xa hơn, chủ yếu dựa vào các hang động ở rừng núi để sản xuất phục vụ chiến tranh.

Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm hệ thống hầm hố ẩn nấp cho cá nhân, cho các hộ gia đình, các công trình bảo đảm sản xuất, bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm lương thực, thực phẩm của tập thể, hộ gia đình triển khai ở các cơ quan, nhà ga, bến cảng, kho nhiên liệu, xăng dầu được tiến hành ngay từ thời bình thông qua kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

KẾT LUẬN

Phương thức phòng thủ địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là một vấn đề lớn của cả đất nước trong sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Để phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh tương lai có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực, từ nhận thức đến hành động. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao có hiệu quả trong mọi tình huống. Mọi công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành và của người dân phải được chuẩn bị ngay từ thời bình, chống chủ quan, coi nhẹ, luôn luôn theo dõi chặt chẽ, đánh giá đúng, chính xác âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao và những phát triển mới về vũ khí công nghệ, phương pháp tác chiến trong chiến tranh tương lai của địch. Công tác chuẩn bị phải chu đáo từ thế trận phòng tránh, đánh trả, đến công tác huấn luyện, diễn tập cách phòng chống tiến công hỏa lực của địch bằng vũ khí công nghệ cao.

Với kinh nghiệm và truyền thống, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trong điều kiện mới chúng ta tin tưởng ta có đầy đủ khả năng để đối phó với tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch.

CHUYÊN ĐỀ 6
TÍNH NĂNG, CẤU TẠO VÀ CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN THƯỜNG DÙNG. NÉM LỰU ĐẠN BÀI 1
1. Tính năng cấu tạo, chuyển động, kiểm tra và giữ gìn lựu đạn 
1.1. Tính năng, cấu tạo, chuyển động Lựu đạn F1.

a. Tính năng:

Dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gang vụn.

b. Đặc điểm, số liệu:

- Trọng lượng toàn bộ: 450g

- Chiều cao toàn bộ: 180 mm.

- Đường kính thân lựu đạn: 50mm (tính chổ lớn nhất).

- Trọng lượng thuốc nổ TNT: 45g

- Thời gian cháy chậm: 3,2-4,2 giây

- Bán kính sát thương: 5m

c. Cấu tạo:

- Vỏ lựu đạn bằng gang có khí  tạo thành các múi, bên trong nhồi thuốc nổ TNT, cổ lựu đạn có fen để liên kết với bộ phận gây nổ.

- Bộ phận gây nổ gồm có:

+ Cần bẩy (mỏ vịt).

+ Lò xo kim hỏa.

+ Kim hỏa.

+ Hạt lửa.

+ Thốc cháy chậm.

+ Kíp.

d. Chuyển động:

- Lúc bình thường chốt an toàn giữ cần bẩy không cho cần bẩy bật lên đầu cần. Bẩy giữ đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa bị ép lại.

- Khi rút chốt an toàn, đuôi cần bẩy bật lên, đầu cần bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa bung ra đẩy kim hỏa chọc vào hạt lửa. Hạt lửa phát lửa đốt cháy dây cháy chậm cháy (từ 3,2-4,2 giây) thì phụt lửa vào kíp gây nổ lựu đạn.

1.2. Kiểm tra và giữ gìn lựu đạn:

a. Kiểm tra lựu đạn.

Trước khi sử dụng lựu đạn phải kiểm tra chất lượng, chủng loại, hạn dùng. Kiểm tra bộ phận gây nổ xem có bị han gỉ, bẹp méo và chốt an toàn có chắc chắn không, chủng loại có đúng không và có còn thời hạn sử dụng không. Cần thiết có thể ném thử mỗi hòm 1 đến 2 quả, nếu lựu đạn nổ tốt là được.

b. Giữ gìn lựu đạn.

- Lựu đạn khi vận chuyển, khi hành quân hoặc khi đóng quân trong doanh trại, ở nhà dân phải để nơi kho ráo thoáng mát, tránh để gần lửa và nơi ẩm ướt, tránh phơi ra nắng.

- Lựu đạn không được để lẫn với các loại đạn, thuốc nổ, vật dễ cháy khác đề phòng lựu đạn nổ làm ảnh hưởng đến vũ khí và đồ vật dễ cháy, ngược lại cũng đề phòng các vật khác cháy nổ làm ảnh hưởng đến lựu đạn.

- Lựu đạn khi chưa dùng tuyệt đối cấm mở phòng ẩm (giấy, bao ni lông hoặc hộp nhựa).

- Khi mang đeo lựu đạn phải làm đúng quy định, mang đeo trang bị của bộ đội, không được móc cần bẩy (mỏ vịt) trực tiếp vào thắt lưng. Không được để rơi va chạm mạnh để đảm bảo an toàn và giữ được chất lượng của lựu đạn.

c. Chuẩn bị lựu đạn để ném.

- Theo nhiệm vụ được giao hoặc theo mệnh lệnh của người chỉ huy, khi nhận lựu đạn để sử dụng phải mở phòng ẩm (giấy, ni lông hoặc hộp nhựa) và kiểm tra theo quy định.

- Lắp bộ phận gây nổ vào lựu đạn: Nếu bộ phận gây nổ để riêng thì khi chuẩn bị phải lắp bộ phận gây nổ vào thân lựu đạn, xoay bộ phận gây nổ theo chiều kim đồng hồ cho vừa chặt là được.

Chú ý: Quy tắc dùng lựu đạn

- Chỉ những người đã được huấn luyện, nắm vững tính năng, cấu tạo lựu đạn và thành thạo động tác mới được sử dụng lựu đạn và chỉ được phép sử dụng những loại lựu đạn đã được kiểm tra bảo đảm chất lượng.

- Sử dụng lựu đạn theo lệnh người chỉ huy hay theo nhiệm vụ đã hiệp đồng chiến đấu, nhưng phải căn cứ vào tính năng lựu đạn, tính chất mục tiêu mà sử dụng lựu đạn. Thường chọn mục tiêu là tốp địch ở ngoài công sự hoặc trong ụ súng, lô cốt, đoạn hào hặc căn nhà có nhiều địch.

- Căn cứ vào địa hình, tình hình địch cụ thể mà vận dụng các tư thế đứng, quỳ hoặc nằm ném lựu đạn cho thích hợp, bảo đảm bí mật, bất ngờ, đột nhiên ném hoặc tung, lăng... chính xác vào mục tiêu, bảo đảm tiêu diệt được địch, giữ được an toàn cho lực lượng ta.

- Khi ném lựu đạn xong phải quan sát kết quả ném và tình hình diệt mục tiêu để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Động tác ném lựu đạn

2.1. Động tác đứng ném lựu đạn

a. Trường hợp vận dụng:

Đứng ném lựu đạn thường được dùng trong trường hợp địch và địa hình cho phép, có thể đứng tại chỗ ném hoặc ném khi đang vận động, tư thế đứng ném là tư thế nếm được xa nhất.


b. Động tác: 

Tay trái cầm súng (cầm khoảng dưới ốp lót tay), xách súng lên ngang tầm thắt lưng, mũi súng chếch lên trên. Nếu địa hình cho phép, có thể dựa súng vào vật chắn bên trái phía trước, mặt súng quay sang phải. Tay phải lấy lựu đạn ra, bàn tay phải nắm lựu đạn (các ngón con choàng lên cần bẩy), tay trái bẻ chốt an toàn, ngón trỏ móc vào vòng kéo, kết hợp lực giữ, kéo của hai tay rút chốt an toàn. Khi rút chốt an toàn phải rút thẳng theo hướng trục lỗ hoặc vừa xoay vừa rút chốt an toàn (nếu là ngòi lựu đạn cần 97).

Chân trái bước lên (hoặc chân phải lùi về sau) một bước dài, bàn chân trái thẳng trục hướng ném, lấy mũi bàn chân trái và gót bàn chân phải làm trụ xoay người sang phải (gót trái kiểng), người hơi cúi về phía trước gối trái khuỵu, chân phải thẳng.

Tay phải đưa lựu đạn xuống dưới về sau để lấy đà, người ngã về sau, chân trái thẳng, gối phải hơi chùng.

Dùng sức vút của cánh tay phải, kết hợp sức rướn của thân người, sức bật của chân phải để ném lựu đạn đi. Khi cánh tay phải vung lựu đạn về phía trước một góc khoảng 45 độ (hợp với mặt phẳng ngang), thì buông lựu đạn ra đồng thời xoay người đối diện với mục tiêu, tay trái đưa súng về sau cho cân bằng và bảo đảm an toàn. Chân phải theo đà bước lên một bước dài, tay phải cầm súng tiếp tục tiến, bắn hoặc ném quả khác.

c. Những điểm chú ý
- Muốn ném được xa phải biết phối hợp sức bật của chân, sức rướn của thân người, sức vút mạnh và đột nhiên của cánh tay.

- Khi vung lựu đạn về trước, phải giữ cánh tay ở độ cong, độ chùng tự nhiên (không thẳng hẳn cũng không cong quá) mới có sức vút mạnh, buông lựu đạn đi phải đúng thời cơ, đúng góc ném, đúng hướng.

2.2. Động tác quỳ ném lựu đạn

a. Trường hợp vận dụng
Khi tình hình địch và địa hình hạn chế (chiều cao vật che đỡ từ 60 đến 80cm) không thể đứng ném được thì dùng tư thế quỳ ném lựu đạn.

b. Động tác
- Tay phải xách súng, chân trái bước chếch sang phải một bước (gót bàn chân trái cách mũi bàn chân phải khoảng 20 đến 30cm), sao cho mép phải của bàn chân trái thẳng với mép trái của bàn chân phải. Chân  phải làm mũi bàn chân làm trụ xoay gót chân lên cho bàn chân hợp với hướng ném một góc khoảng 90 độ, quỳ gối phải xuống đất theo hướng bàn chân phải, mông bên phải ngồi lên gót chân phải, ống chân trái thẳng đứng, súng dựa vào cánh tay trái, mặt súng quay vào phía thân người (nếu có khối chắn thì dựa súng vào khối chắn, mặt súng quay sang phải), tay phải lấy lựu đạn ra bàn tay phải cầm lựu đạn (như động tác đứng ném).

- Tay trái cầm súng, báng súng quay sang trái, nòng súng chếch lên trên quay sang phải, tay trái rút chốt an toàn, dùng mũi bàn chân làm trụ xoay người về phía phải, hơi ngã về sau đồng thời gối phải theo đà xoay theo, mông hơi nhổm lên. Tay phải đưa lựu đạn qua phải về sau để lấy đà, đồng thời dùng sức vút của cánh tay phải, sức rướn của thân người và sức bật của đùi phải ném lựu đạn vào mục tiêu.
2.3. Động tác nằm ném lựu đạn
a/ Trường hợp: 

Khi tình hình địch và địa hình phức tạp (chiều cao vật che đỡ cao không quá 40cm) không đứng, quỳ ném lựu đạn được thì dùng tư thế nằm ném.

b/ Động tác

Tay phải xách súng, chân phải bước lên một bước dài theo hướng mũi bàn chân, chân trái dùng mũi bàn chân làm trụ, xoay gót sang trái để người hướng theo hướng bàn chân phải, chống bàn tay trái xuống đất trước mũi bàn chân phải khoảng 20cm, mũi bàn tay hướng chếch về bên phải phía sau, thứ tự đặt cánh tay trái, đùi trái xuống đất và nằm xuống.

Tay phải đặt súng sang bên phải  hộp tiếp đạn quay sang trái, đầu nòng súng hướng về phía mục tiêu, thân người hơi nghiêng sang trái, hai tay lấy lựu đạn ra tay phải cầm lựu đạn, tay trái rút chốt an toàn.

Hai tay chống trước ngực mũi bàn chân trái và đầu gối trái làm trụ vừa nâng vừa đẩy người là là mặt đất về sau, cẳng chân trái để nguyên, chân phải duỗi thẳng tự nhiên và lùi về sau tới khi gối trái thành thế co ngang thắt lưng.

Tay phải đưa lựu đạn sang phải về sau hết cở, tay trái đẩy nửa thân người phía trên xoay theo, chân phải theo đà xoay theo, thân người hơi cong về sau đồng thời dùng sức vút của tay phải, sức bật của thân người và sức đẩy của chân trái ném lựu đạn vào mục tiêu và nằm xuống, ném tiếp quả khác hoặc lấy súng tiếp tục bắn hoặc tiến.

c/ Chú ý

Khi ném phải kết hợp sức vút của tay và sức bật của người để ném lựu đạn đi được xa, đồng thời chân phải xoay theo trục hướng ném để vừa lấy đà vừa giữ cho lựu đạn đi đúng hướng. Không được quỳ gối lên rồi mới ném vì tư thế cao dễ bị lộ.

CHUYÊN ĐỀ 7
TỪNG NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ CANH GÁC (CẢNH GIỚI)
1. Nguyên tắc:

1.1. Nhiệm vụ.

Khi đơn vị trú quân hoặc trong quá trình chiến đấu làm chủ trận đánh chiến sĩ có tể được phân công làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).
Nhiệm vụ chủ yếu khi canh gác (cảnh gới) là đảm bảo an toàn cho đơn vị, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những kẻ lạ mặt vào khu vực đơn vị chốt giữ.

1.2. Yêu cầu chiến thuật

- Hiểu rõ nhiệm vụ, làm đúng chức trách.

- Nắm chắc tình hình địch, nhân dân trong khu vực canh gác (cảnh giới).

- Luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

- Phát hiện và xử trí các tình huống kịp thời.

- Luôn giữ vững liên lạc với cấp trên và đồng đội.

- Không rời vị trí khi chưa có lệnh.

2. Nội dung.

2.1. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.

Sau khi nhận nhiệm vụ phải hiểu rõ nhiệm vụ, phạm vi quan sát, dự kiến các tình huống xảy ra, cách xử trí.

+ Nội dung hiểu rõ nhiệm vụ:

- Phạm vi, khu vực trú quân của đơn vị.

- Địa hình, đường xá đi lại.

- Đị chỗ nào, có thể đi bằng đường nào, hướng nào đến.

- Nơi canh gác, đơn vị, đồng đội có liên quan.

+ Hành động của chiến sĩ chuẩn bị canh gác.

- Kiểm tra trang bị, súng đạn.

- Nắm chắc nhiệm vụ được giao, thời gian canh gác.

2.2. Hành động của chiến sĩ thực hành canh gác.

- Trong khi làm nhiệm vụ canh gác luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khéo léo lợi dụng địa hình, địa vật, nghe ngóng mọi hiện tượng nghi ngờ phía trước, xung quanh, chú ý những địa hình địa vật thay đổi nơi địch có thể lợi dụng. Theo dõi nắm chắc người lạ. Khi phát hiện mục tiêu lạ xuất hiện, nhanh chóng theo dõi hành động của chúng, nếu một tên thì bắt sống, nhiều tên thì theo hiệp đồng của cấp trên.

- Khi địch bất ngờ nổ súng thì phải nhanh chóng nổ súng bắn trả.

- Khi có người lạ qua thì phải theo dõi hành động, thái độ để phòng biệt kích, thám báo.

- Khi có lực lượng vào vọng gác thì phải dùng mật khẩu để kiểm tra xem có phải là ta hay địch.

2.3. Hành động của chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi hết thời gian gác, nếu có người ra thay gác thì phải bàn giao cụ thể về tình hình trong ca gác và những vấn đề cần chú ý, khi về báo cáo cho cấp trên biết về tình hình ca gác.
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